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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tổ dân phố 10  27 

Tổ dân phố 11  31 

Tổ dân phố 12  44 

Tổ dân phố 13  43 

Tổ dân phố 44  14 

3 

Một phần Khu phố 3 

(cũ)  

(Tổ dân phố 26, 27, 28, 

29 và một phần Tổ dân 

phố 30, 31) 

Một phần Khu phố 4 

(cũ) 

 (Tổ dân phố 36, 37 và 

một phần Tổ dân phố 

38) 

Tổ dân phố 26  34 

Khu phố 3 503   

Tổ dân phố 27  45 

Tổ dân phố 28  52 

Tổ dân phố 29  75 

Một phần Tổ dân 

phố 30  
131 

Một phần Tổ dân 

phố 31 
12 

Tổ dân phố 36  44 

Tổ dân phố 37  80 

Một phần Tổ dân 

phố 38  
30 

4 

Một phần Khu phố 4 

(cũ) 

(Tổ dân phố 33, 34, 35, 

39, 40, 41 và một phần 

Tổ dân phố 38, 42) 

Tổ dân phố 33  67 

Khu phố 4 505   

Tổ dân phố 34  41 

Tổ dân phố 35  65 

Một phần Tổ dân 

phố 38  
40 

Tổ dân phố 39 94 

Tổ dân phố 40 43 

Tổ dân phố 41  57 

Một phần Tổ dân 

phố 42  
98 

5 Một phần Khu phố 2 Tổ dân phố 1  32 Khu phố 5 504   
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(cũ) 

 (Tổ dân phố 1, 2) 

Một phần Khu phố 3 

(cũ)  

(Tổ dân phố 32 và một 

phần Tổ dân phố 30, 

31) 

Một phần Khu phố 4 

(cũ) 

 (Một phần Tổ dân phố 

42) 

Tổ dân phố 2  67 

Một phần Tổ dân 

phố 30 
48 

Một phần Tổ dân 

phố 31  
95 

Tổ dân phố 32  116 

Một phần Tổ dân 

phố 42  
146 

6 

Khu phố 7 (cũ) 

 (Tổ dân phố 59, 60, 61, 

62, 63, 64, 65, 66, 67)  

Một phần Khu phố 5 

(cũ) 

(Tổ dân phố 45, 46, 47, 

48) 

Tổ dân phố 59  37 

Khu phố 7 510   

Tổ dân phố 60  26 

Tổ dân phố 61  33 

Tổ dân phố 62  58 

Tổ dân phố 63  60 

Tổ dân phố 64  36 

Tổ dân phố 65  38 

Tổ dân phố 66  47 

Tổ dân phố 67  37 

Tổ dân phố 45  35 

Tổ dân phố 46  32 

Tổ dân phố 47  33 

Tổ dân phố 48  38 

7 

Một phần Khu phố 8 

(cũ) 

 (Tổ dân phố 72, 73, 74, 

75, 76, 77, 78 và một 

phần Tổ dân phố 69, 

Một phần Tổ dân 

phố 69 
13 

Khu phố 8 503   Một phần Tổ dân 

phố 70  
23 

Tổ dân phố 72  49 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

70) Tổ dân phố 73  78 

Tổ dân phố 74  89 

Tổ dân phố 75  84 

Tổ dân phố 76  82 

Tổ dân phố 77  47 

Tổ dân phố 78  38 

8 

Một phần Khu phố 8 

(cũ) 

(Tổ dân phố (68, 71 và 

một phần Tổ dân phố 

69, 70) 

Một phần Khu phố 5 

(cũ) 

 (Tổ dân phố 43) 

Một phần Khu phố 1 

(cũ) 

 (Tổ dân phố 23, 24, 25) 

Tổ dân phố 68  57 

Khu phố 9 504   

Một phần Tổ dân 

phố 69  
83 

Một phần Tổ dân 

phố 70  
74 

Tổ dân phố 71  99 

Tổ dân phố 43 13 

Tổ dân phố 23  97 

Tổ dân phố 24  37 

Tổ dân phố 25  44 

2. Xã Tân Xuân      

1 

Ấp Chánh 1 

Tổ nhân dân 9, 10; 1 

phần tổ nhân dân 6, 7, 

8, 11 

Tổ nhân dân 9 80 

Ấp 1 356   

Tổ nhân dân 10 70 

1 phần Tổ  nhân 

dân 6 
30 

1 phần Tổ 7 21 

1 phần Tổ nhân 

dân 8 
25 

1 phần Tổ nhân 

dân 11 
130 

2 Ấp Chánh 1 Tổ nhân dân 5 140 Ấp 2 360   
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tổ nhân dân 5; 1 phần 

tổ  nhân dân 4, tổ nhân 

dân 6, 1 phần tổ nhân 

dân 8 

1 phần Tổ nhân 

dân 4 
65 

1 phần Tổ nhân 

dân 6 
60 

1 phần Tổ nhân 

dân 8 
95 

3 

Ấp Chánh 1 

Tổ  nhân dân 1; 1 phần 

tổ nhân dân 3, 4 

Tổ 1 160 

Ấp 3 358   

1 phần tổ nhân 

dân 3 
28 

1 phần Tổ nhân 

dân 4 
170 

4 

Ấp Chánh 1 

Tổ nhân dân  2; 1 phần 

tổ  nhân dân 3, 7, 11 

Tổ nhân dân 2 220 

Ấp  4 376   

1 phần Tổ nhân 

dân 3 
62 

1 phần Tổ nhân 

dân 7 
74 

1 phần Tổ nhân 

dân 11 
20 

5 

Ấp Mới 1Tổ  nhân dân 

4; 1 phần tổ  nhân dân 

2, 6 

1 phần tổ nhân 

dân 2 
88 

Ấp 5 361   Tổ nhân dân 4 129 

1 phần tổ nhân 

dân 6 
144 

6 

Ấp Mới 1 

Tổ nhân dân 1, 3; 1 

phần tổ nhân dân 2 

Tổ nhân dân 1 124 

Ấp 6 353   
Tổ nhân dân 3 177 

1 phần Tổ nhân 

dân 2 
52 

7 
Ấp Mới 1 

Tổ nhân dân 5, 7, 8, 9; 1 

1 phần tổ nhân 

dân 6 
37 Ấp 7 455   
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

phần tổ nhân dân 6 Tổ nhân dân 5 58 

Tổ nhân dân 7 82 

Tổ nhân dân 8 112 

Tổ nhân dân 9 166 

8 

Ấp Mỹ Hòa 3 

Tổ nhân dân 1, 2; 1 

phần tổ nhân dân 3, 4 

Tổ nhân dân 1 113 

Ấp 8 363   

Tổ nhân dân 2 160 

1 phần Tổ nhân 

dân 3 
75 

1 phần Tổ nhân 

dân 4 
15 

9 

Ấp Mỹ Hòa 3 

Tổ nhân dân 5; 1 phần 

tổ nhân dân 3, 4, 6 

1 phần Tổ nhân 

dân 3 
100 

Ấp 9 355   

1 phần Tổ nhân 

dân 4 
102 

Tổ nhân dân 5 131 

1 phần Tổ nhân 

dân 6 
22 

10 

Ấp Mỹ Hòa 3 

Tổ  nhân dân 7, 8; 1 

phần tổ nhân dân 6 

1 phần Tổ nhân 

dân 6 
125 

Ấp 10 350   
Tổ nhân dân 7 124 

Tổ nhân dân 8 101 

11 

Ấp Chánh 2 

1 phần tổ  nhân dân 2; 

tổ nhân dân 3, 4; 1 phần 

tổ  nhân dân 5, 6 

1 phần tổ nhân 

dân 2 
40 

Ấp 11 362   

Tổ nhân dân 3 100 

Tổ nhân dân 4 70 

1 phần Tổ nhân 

dân 5 
122 

1 phần tổ nhân 

dân 6 
30 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

12 

Ấp Chánh 2Tổ nhân 

dân 11, 12; 1 phần tổ 

nhân dân 7 

Tổ nhân dân 12 158 

Ấp 12 358   
1 phần Tổ nhân 

dân 7 
70 

Tổ nhân dân 11 130 

13 

Ấp Chánh 2 

Tổ  nhân dân 10; 1 phần 

tổ  nhân dân 5, 6, 7 

Tổ nhân dân 10 132 

Ấp 13 363   

1 phần Tổ nhân 

dân 5 
111 

1 phần Tổ nhân 

dân 6 
80 

1 phần Tổ nhân 

dân 7 
40 

14 

Ấp Chánh 2 

Tổ nhân dân 1, 8, 9, 1 

phần tổ nhân dân 2 

Tổ nhân dân 1 68 

Ấp 14 359   

Tổ nhân dân 8 132 

Tổ nhân dân 9 79 

1 phần tổ nhân 

dân 2 
80 

15 

Ấp Đình 

Tổ nhân dân 8, 9, 12, 

13, 14, 15; 1 phần tổ 

nhân dân 7 

1 phần tổ 7 49 

Ấp 15 434   

Tổ nhân dân 8 83 

Tổ nhân dân 9 70 

Tổ nhân dân 12 81 

Tổ nhân dân 13 25 

Tổ nhân dân 14 57 

Tổ nhân dân 15 69 

16 

Ấp Đình 

Tổ nhân dân 5, 6; 1 

phần tổ nhân dân 2, 4, 7 

1 phần Tổ nhân 

dân 2 
39 

Ấp 16 372   
1 phần Tổ nhân 

dân 4 
47 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 phần Tổ nhân 

dân 7 
52 

Tổ nhân dân 5 136 

Tổ nhân dân 6 98 

17 

Ấp Đình 

Tổ nhân dân 10, 11; 1 

phần tổ nhân dân 1 

1 phần Tổ nhân 

dân 1 
62 

Ấp 17 365   
Tổ nhân dân 10 210 

Tổ nhân dân 11 93 

18 

Ấp Đình 

Tổ nhân dân 3; 1 phần 

tổ nhân dân 1, 2, 4 

1 phần Tổ nhân 

dân 1 
139 

Ấp 18 363   

1 phần Tổ nhân 

dân 2 
80 

1 phần Tổ nhân 

dân 4 
48 

Tổ nhân dân 3 96 

3. Xã Trung Chánh      

1 

Ấp Mỹ Huề 

 (Một phần Tổ nhân dân 

số 1, một phần Tổ nhân 

dân số 2, từ Tổ nhân 

dân số 3 đến Tổ  nhân 

dân số 4 và một phần 

Tổ nhân dân số 5) 

Một phần Tổ 

nhân dân số 1 
25 

Ấp 1 417   

Một phần Tổ 

nhân dân số 2 
76 

Tổ nhân dân số 3 135 

Tổ nhân dân số 4 170 

Một phần Tổ 

nhân dân số 5 
11 

2 

Ấp Mỹ Huề 

 (Một phần Tổ nhân dân 

số 1, từ Tổ nhân dân số 

9 đến Tổ nhân dân số 

Một phần Tổ 

nhân dân số 1 
13 

Ấp 2 351   
Tổ nhân dân số 9 134 

Tổ nhân dân số 137 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

11) 10 

Tổ nhân dân số 

11 
67 

3 

Ấp Mỹ Huề 

 (Một phần Tổ nhân dân 

số 5, Tổ nhân dân số 6, 

một phần Tổ nhân dân 

số 7 và Tổ nhân dân số 

8) 

Một phần Tổ 

nhân dân số 5 
86 

Ấp 3 399   
Tổ nhân dân số 6 90 

Một phần Tổ 

nhân dân số 7 
183 

Tổ nhân dân số 8 40 

4 

Ấp Vạn Hạnh  

(Từ Tổ nhân dân số 10 

đến Tổ nhân dân số 22) 

Tổ nhân dân số 

10 49 

Ấp 4 505   

Tổ nhân dân số 

11 49 

Tổ nhân dân số 

12 97 

Tổ nhân dân số 

13 51 

Tổ nhân dân số 

14 28 

Tổ nhân dân số 

15 28 

Tổ nhân dân số 

16 25 

Tổ nhân dân số 

17 33 

Tổ nhân dân số 

18 29 

Tổ nhân dân số 

19 27 

Tổ nhân dân số 

20 25 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tổ nhân dân số 

21 31 

Tổ nhân dân số 

22 33 

5 

Ấp Trung Mỹ Tây 

(Tổ nhân dân số 1, từ 

Tổ nhân dân số 3 đến 

một phần Tổ nhân dân 

số 5 và một phần Tổ 

nhân dân số 7) 

Tổ nhân dân số 1 99 

Ấp 5 376   

Tổ nhân dân số 3 155 

Tổ nhân dân số 4 55 

Một phần Tổ 

nhân dân số 5 
38 

Một phần Tổ 

nhân dân số 7 
29 

6 

Ấp Trung Mỹ Tây 

(Tổ nhân dân số 2, một 

phần Tổ nhân dân số 3, 

một phần Tổ nhân dân 

số 5, Tổ nhân dân số 6, 

từ một phần Tổ nhân 

dân số 7 đến Tổ nhân 

dân số 12) 

Tổ nhân dân số 2 109 

Ấp 6 517   

Một phần Tổ 

nhân dân số 3 
10 

Một phần Tổ 

nhân dân số 5 
34 

Tổ nhân dân số 6 84 

Một phần Tổ 

nhân dân số 7 
35 

Tổ nhân dân số 8 33 

Tổ nhân dân số 9 44 

Tổ nhân dân số 

10 
38 

Tổ nhân dân số 

11 
74 

Tổ nhân dân số 

12 
56 

7 
Ấp Mỹ Hòa 1  

(Từ Tổ nhân dân số 11 

Tổ nhân dân số 

11 
63 Ấp 7 411   
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

đến Tổ nhân dân số 12, 

từ Tổ nhân dân số 27 

đến Tổ nhân dân số 28, 

từ Tổ nhân dân số 30 

đến Tổ nhân dân số 31, 

một phần Tổ nhân dân 

số 7 ấp Mỹ Huề và một 

phần Tổ nhân dân số 13 

ấp Trung Mỹ Tây) 

Tổ nhân dân số 

12 
29 

Tổ nhân dân số 

27 
74 

Tổ nhân dân số 

28 
46 

Tổ nhân dân số 

30 
45 

Tổ nhân dân số 

31 
30 

Một phần Tổ 

nhân dân số 7 ấp 

Mỹ Huề 

21 

Một phần Tổ 

nhân dân số 13 ấp  

Trung Mỹ Tây 

103 

8 

Ấp Trung Chánh 1  

(Một phần Tổ nhân dân 

số 4, Tổ nhân dân số 5, 

một phần Tổ nhân dân 

số 6, từ Tổ nhân dân số 

10 đến Tổ  nhân dân số 

17 và Tổ nhân dân số 

22) 

Một phần Tổ 

nhân dân số 4 
17 

Ấp 8 362   

Tổ nhân dân số 5 21 

Một phần Tổ 

nhân dân số 6 
10 

Tổ nhân dân số 

10 
24 

Tổ nhân dân số 

11 
32 

Tổ nhân dân số 

12 
55 

Tổ nhân dân số 

13 
24 

Tổ nhân dân số 

14 
45 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tổ nhân dân số 

15 
48 

Tổ nhân dân số 

16 
32 

Tổ nhân dân số 

17 
33 

Tổ nhân dân số 

22 
21 

9 

Ấp Trung Chánh 1  

(Từ Tổ nhân dân số 1 

đến Tổ nhân dân số 3, 

một phần Tổ nhân dân 

số 4, một phần Tồ nhân 

dân số 6, từ Tổ nhân 

dân số 7 đến Tổ nhân 

dân số 9 và từ Tồ nhân 

dân số 18 đến Tổ nhân 

dân số 21). 

Tổ nhân dân số 1 36 

Ấp 9 381   

Tổ nhân dân số 2 37 

Tổ nhân dân số 3 27 

Một phần Tổ 

nhân dân số 4 
17 

Một phần Tổ 

nhân dân số 6 
13 

Tổ nhân dân số 7 27 

Tổ nhân dân số 8 35 

Tổ nhân dân số 9 42 

Tổ nhân dân số 

18 
42 

Tổ nhân dân số 

19 
45 

Tổ nhân dân số 

20 
30 

Tổ nhân dân số 

21 
30 

10 

Ấp Trung Chánh 2  

(Từ Tổ nhân dân số 1 

đến Tổ nhân dân số 9 và 

từ Tổ nhân dân số 15 

Tổ nhân dân số 1 20 

Ấp 10 396   
Tổ nhân dân số 2 23 

Tổ nhân dân số 3 19 

Tổ nhân dân số 4 51 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

đến Tổ nhân dân số 16) Tổ nhân dân số 5 22 

Tổ nhân dân số 6 26 

Tổ nhân dân số 7 35 

Tổ nhân dân số 8 19 

Tổ nhân dân số 9 35 

Tổ nhân dân số 

15 
70 

Tổ nhân dân số 

16 
76 

11 

Ấp Trung Chánh 2  

(Từ Tổ nhân dân số 10 

đến Tổ nhân dân số 14 

và một phần Tổ nhân 

dân số 14 ấp Mỹ Hoà 1) 

Tổ nhân dân số 

10 
48 

Ấp 11 354   

Tổ nhân dân số 

11 
94 

Tổ nhân dân số 

12 
65 

Tổ nhân dân số 

13 
86 

Tổ nhân dân số 

14 
51 

Một phần Tổ 

nhân dân số 14 ấp 

Mỹ Hoà 1 

10 

12 

Ấp Mỹ Hòa 1  

(Từ Tổ nhân dân số 5 

đến Tổ nhân dân số 6, 

từ Tổ nhân dân số 13 

đến Tổ nhân dân số 14, 

Tổ nhân dân số 32 và 

một phần Tổ nhân dân 

số 13 ấp Trung Chánh 

Tổ nhân dân số 5 78 

Ấp 12 350   

Tổ nhân dân số 6 93 

Tổ nhân dân số 

13 
71 

Tổ nhân dân số 

14 
52 

Tổ nhân dân số 

32 
46 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

2) Một phần Tổ 

nhân dân số 13 ấp 

Trung Chánh 2 

10 

13 

Ấp Mỹ Hòa 1 (Từ Tổ 

nhân dân số 1 đến Tổ 

nhân dân số 4 và từ Tổ 

nhân dân số 19 đến Tổ 

nhân dân số 21) 

Tổ nhân dân số 1 42 

Ấp 14 350   

Tổ nhân dân số 2 53 

Tổ nhân dân số 3 38 

Tổ nhân dân số 4 50 

Tổ nhân dân số 

19 
50 

Tổ nhân dân số 

20 
57 

Tổ nhân dân số 

21 
60 

14 

Ấp Mỹ Hòa 1  

(Tổ nhân dân số 7, Tổ 

nhân dân số 10 và từ Tổ 

nhân dân số 22 đến Tổ  

nhân dân số 24 và Tổ 

nhân dân số 29) 

Tổ nhân dân số 7 104 

Ấp 15 396   

Tổ nhân dân số 

10 
85 

Tổ nhân dân số 

22 
68 

Tổ nhân dân số 

23 
49 

Tổ nhân dân số 

24 
45 

Tổ nhân dân số 

29 
45 

15 

Ấp Mỹ Hòa 1  

(Từ Tổ nhân dân số 8 

đến Tổ nhân dân số 9 và 

từ Tổ nhân dân số 25 

đến Tổ nhân dân số 26) 

Tổ nhân dân số 8 75 

Ấp 16 355   

Tổ nhân dân số 9 129 

Tổ nhân dân số 

25 
79 

Tổ nhân dân số 

26 
72 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

16 

Ấp Mới 2 

(Từ một phần Tổ nhân 

dân số 3 đến Tổ nhân 

dân số 6 và một phần 

Tổ nhân dân số 5 ấp Mỹ 

Huề) 

Một phần Tổ 

nhân dân số 3 
71 

Ấp 17 427   

Tổ nhân dân số 4 113 

Tổ nhân dân số 5 96 

Tổ nhân dân số 6 125 

Một phần Tổ 

nhân dân số 5 ấp 

Mỹ Huề 

22 

17 

Ấp Mới 2 

(Từ Tổ nhân dân số 01 

đến một phần Tổ nhân 

dân số 3, Tổ nhân dân 

số 7 ấp Mới 2 và một 

phần Tổ  nhân dân số 2 

ấp Mỹ Huề) 

Tổ nhân dân số 1  99 

Ấp 18 366   

Tổ nhân dân số 2 142 

Một phần Tổ 

nhân dân số 3 
25 

Tổ nhân dân số 7 85 

Một phần Tổ 

nhân dân số 2 ấp 

Mỹ Huề 

15 

18 

Ấp Mỹ Hòa 1  

(Từ Tổ nhân dân số 15 

đến Tổ nhân dân số 18 

và từ Tổ nhân dân số 33 

đến Tổ nhân dân số 34) 

Tổ nhân dân số 

15 
50 

Ấp 19 360   

Tổ nhân dân số 

16 
85 

Tổ nhân dân số 

17 
71 

Tổ nhân dân số 

18 
75 

Tổ nhân dân số 

33 
42 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tổ nhân dân số 

34 
37 

4. Xã Xuân Thới Đông      

1 

Ấp Xuân Thới Đông 1  

(Gồm: Tổ nhân dân 1, 

14, 15 và một phần Tổ 

nhân dân 2) 

Tổ nhân dân 1 51 

Ấp 1 350   

1 phần Tổ nhân 

dân 2 

(từ nhà số 39/3A 

đến nhà số 5/4 

đường XTĐ-23, 

đến 8/7B đường 

XTĐ-08) 

77 

Tổ nhân dân 14 149 

Tổ nhân dân 15 73 

2 

Ấp Xuân Thới Đông 1  

(Gồm: Tổ nhân dân 3 

và một phần Tổ nhân 

dân 2, một phần Tổ 

nhân dân 4, một phần 

Tổ nhân dân 5, một 

phần Tổ nhân dân 16) 

1 phần Tổ nhân 

dân 2 

(từ nhà số 7/6 

đường Trần Văn 

Mười đến nhà số 

6/1A đường 

XTĐ-23, đến số 

8/7B đường 

XTĐ-08) 

19 

Ấp 2 394   

Tổ nhân dân 3 218 

1 phần Tổ nhân 

dân 4 

(từ nhà số 9/2 đến 

nhà số 17/7E 

đường Xuân Thới 

2) 

113 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 phần Tổ nhân 

dân 5 

(từ nhà số 70/3A 

đến nhà số 15/4A 

đường Xuân Thới 

2) 

25 

1 phần Tổ nhân 

dân 16 

(từ nhà số 15/4A 

đường Xuân Thới 

2 đến đầu đường 

Xuân Thới 2C) 

19 

3 

Ấp Xuân Thới Đông 1  

(Gồm: Tổ nhân dân 6, 

7, 8, 10, một phần Tổ 

nhân dân 4, một phần 

Tổ nhân dân 5, một 

phần Tổ nhân dân 16) 

1 phần Tổ nhân 

dân 4 

(từ nhà trẻ Khánh 

Phượng số 71 

đường Xuân Thới 

11 đến nhà số 

11/3 đường Xuân 

Thới 2) 

40 

Ấp 3 470   
1 phần Tổ nhân 

dân 5 

(từ nhà số 13/2 

đầu đường Xuân 

Thới 2 giáp 

đường Trần Văn 

Mười đến số 

15/3B đường 

Xuân Thới 2) 

65 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tổ nhân dân 6 97 

Tổ nhân dân 7 89 

Tổ nhân dân 8 68 

Tổ nhân dân 10 36 

1 phần Tổ nhân 

dân 16 

(từ nhà số 15/3B 

đến nhà số 16/4A 

đường Xuân Thới 

2) 

75 

4 

Ấp Xuân Thới Đông 1 

(Gồm: Tổ nhân dân 9, 

11, 12, 17, 18, 19) 

Tổ nhân dân 9 53 

Ấp 4 457   

Tổ nhân dân 11 92 

Tổ nhân dân 12 74 

Tổ nhân dân 17 80 

Tổ nhân dân 18 90 

Tổ nhân dân 19 68 

5 

Ấp Xuân Thới Đông 1 

(Gồm: toàn bộ Tổ nhân 

dân 13) 

Tổ nhân dân 13 410 Ấp 5 410   

6 

Ấp Xuân Thới Đông 2 

(Gồm: Tổ nhân dân 1, 8 

và một phần Tổ nhân 

dân 2, một phần Tổ 

nhân dân 3, một phần 

Tổ nhân dân 17) 

Tổ nhân dân 1 107 

Ấp 6 360   

1 phần Tổ nhân 

dân 2  

(từ nhà số 32/6B 

đến hẻm 100 

đồng mã cây viết, 

đường Phạm Thị 

Mặn) 

60 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 phần Tổ nhân 

dân 3 

(từ nhà số 42/2 

đến số 35/4E 

đường Phạm Thị 

Mặn) 

80 

Tổ nhân dân 8 79 

1 phần Tổ nhân 

dân 17  

(từ số 35/4V đến 

số 42/6E đường 

Phạm Thị Mặn) 

34 

7 

Ấp Xuân Thới Đông 2 

(Gồm: Tổ nhân dân 5, 

15, 16 và một phần Tổ 

nhân dân 2, một phần 

Tổ nhân dân 3) 

1 phần Tổ nhân 

dân 2 

(từ nhà số 33/2 

đường Xuân Thới 

14 đến số 45/6 

đường nội bộ tổ 

2) 

22 

Ấp 7 377   

1 phần Tổ nhân 

dân 3 

(từ nhà số 32/4B 

đường Xuân Thới 

7 đến nhà không 

số đường Phạm 

Thị Mặn) 

24 

Tổ nhân dân 5 152 

Tổ nhân dân 15 89 

Tổ nhân dân 16 90 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

8 

Ấp Xuân Thới Đông 2 

(Gồm: Tổ nhân dân 4, 

6, 18 và một phần Tổ 

nhân dân 17) 

Tổ nhân dân 4 110 

Ấp 8 358   

Tổ nhân dân 6 102 

1 phần Tổ nhân 

dân 17 

(từ nhà số 45/5 

đường Xuân Thới 

15 đến nhà số 

35/7G đường 

Xuân Thới 7) 

35 

Tổ nhân dân 18 111 

9 

Ấp Xuân Thới Đông 2 

(Gồm: Tổ nhân dân 12, 

13, 21) 

Tổ nhân dân 12 102 

Ấp 9 355   Tổ nhân dân 13 140 

Tổ nhân dân 21 113 

10 

Ấp Xuân Thới Đông 2 

(Gồm: Tổ nhân dân 10, 

14, 22) 

Tổ nhân dân 10 100 

Ấp 10 354   Tổ nhân dân 14 127 

Tổ nhân dân 22 127 

11 

Ấp Xuân Thới Đông 2  

(Gồm: Tổ nhân dân 7, 

9, 11, 19, 20) 

Tổ nhân dân 7 91 

Ấp 11 370   

Tổ nhân dân 9 60 

Tổ nhân dân 11 51 

Tổ nhân dân 19 107 

Tổ nhân dân 20 61 

12 

Ấp Xuân Thới Đông 3  

(Gồm: Tổ nhân dân 3, 

4, 12, 13) 

Tổ nhân dân 3 97 

Ấp 12 370   
Tổ nhân dân 4 128 

Tổ nhân dân 12 81 

Tổ nhân dân 13 64 

13 
Ấp Xuân Thới Đông 3 

(Gồm: từ Tổ nhân dân 

Tổ nhân dân 8 73 
Ấp 13  394   

Tổ nhân dân 9 144 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

8, 9, 20 và một phần Tổ 

nhân dân 10) 
1 phần Tổ nhân 

dân 10 

(từ nhà số 85/4 

đường Trần Văn 

Mười đến số 

78/5H đường số 

1-MH4) 

98 

Tổ nhân dân 20 79 

14 

Ấp Xuân Thới Đông 3 

(Gồm: Tổ nhân dân 17, 

18, 19, 21 và một phần 

Tổ nhân dân 10) 

1 phần Tổ nhân 

dân 10 

(từ nhà số 85/5 

đến nhà số 15/4A 

đường Trần Văn 

Mười) 

60 

Ấp 14 399   

Tổ nhân dân 17 79 

Tổ nhân dân 18 95 

Tổ nhân dân 19 69 

Tổ nhân dân 21 96 

15 

Ấp Xuân Thới Đông 3 

(Gồm: Tổ nhân dân 6, 

7, 15, 16) 

Tổ nhân dân 6 109 

Ấp 15 399   
Tổ nhân dân 7 102 

Tổ nhân dân 15 98 

Tổ nhân dân 16 90 

16 

Ấp Xuân Thới Đông 3 

(Gồm: Tổ nhân dân 1, 

2, 5, 11, 14) 

Tổ nhân dân 1 70 

Ấp 16 357   

Tổ nhân dân 2 77 

Tổ nhân dân 5 79 

Tổ nhân dân 11 74 

Tổ nhân dân 14 57 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

17 

Ấp Tân Tiến 

(Gồm: Tổ nhân dân 20, 

21, 22, 23, 25 và một 

phần Tổ nhân dân 19) 

1 phần Tổ nhân 

dân 19 

(từ nhà số 92/5 

đến nhà số 90/5 

đường Tân Tiến 

8) 

49 

Ấp 17 350   
Tổ nhân dân 20 66 

Tổ nhân dân 21 51 

Tổ nhân dân 22 69 

Tổ nhân dân 23 55 

Tổ nhân dân 25 60 

18 

Ấp Tân Tiến 

(Gồm: Tổ nhân dân 10, 

11, 24 và một phần Tổ 

nhân dân 8, một phần 

Tổ nhân dân 9) 

1 phần Tổ nhân 

dân 8  

(từ số 40/5A đến 

số 40/1 đường 

Tân Tiến 6 - giáp 

đường Lê Thị 

My) 

50 

Ấp 18 350   

1 phần Tổ nhân 

dân 9  

(từ số 39/2B 

đường Lê Thị My 

đến số 33/8B 

đường Xuân Thới 

3) 

62 

Tổ nhân dân 10 65 

Tổ nhân dân 11 75 

Tổ nhân dân 24 98 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

19 

Ấp Tân Tiến 

(Gồm: Tổ nhân dân 2, 

3, 4, 5, 6, 7, một phần 

Tổ nhân dân 1, một 

phần Tổ nhân dân 8, 

một phần Tổ nhân dân 

9) 

1 phần Tổ nhân 

dân 1 

(từ nhà số 8/1A 

đến số 4/1 đường 

Tân Tiến 5) 

60 

Ấp 19 352   

Tổ nhân dân 2 30 

Tổ nhân dân 3 36 

Tổ nhân dân 4 31 

Tổ nhân dân 5 34 

Tổ nhân dân 6 41 

Tổ nhân dân 7 52 

1 phần Tổ nhân 

dân 8 

(từ nhà số 38/3 

đường Tân Tiến 8 

đến 39/2 đường 

Tân Tiến 6) 

22 

1 phần Tổ nhân 

dân 9 

(từ số 39/1K 

đường Lê Thị My 

đến số 33/4F 

đường Xuân Thới 

3) 

46 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

20 

Ấp Tân Tiến 

(Gồm: Tổ nhân dân 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18 và 

một phần Tổ nhân dân 

1, một phần Tổ nhân 

dân 19) 

1 phần Tổ nhân 

dân 1  

(từ nhà số 1/1 đến 

số 4/1 đường Tân 

Tiến 5) 

19 

Ấp 20 353   

Tổ nhân dân 12 40 

Tổ nhân dân 13 44 

Tổ nhân dân 14 35 

Tổ nhân dân 15 51 

Tổ nhân dân 16 51 

Tổ nhân dân 17 39 

Tổ nhân dân 18 45 

1 phần Tổ nhân 

dân 19  

(từ số 93/2C đến 

số 88/2A đường 

Tân Tiến 8 - giáp 

đường Võ Thị 

Hồi) 

29 

21 

Ấp Mỹ Hòa 4 

(Gồm: Tổ nhân dân 1, 

2, 6) 

Tổ nhân dân 1 109 

Ấp 21 350   Tổ nhân dân 2 105 

Tổ nhân dân 6 136 

22 

Ấp Mỹ Hòa 4 

(Gồm: Tổ nhân dân 7 

và một phần Tổ nhân 

dân 5) 

1 phần Tổ nhân 

dân 5 

(từ số F17 đến số 

D21 đường số 3) 

274 
Ấp 22 350   

Tổ nhân dân 7 76 



25 

 

STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

23 

 

 

Ấp Mỹ Hòa 4 

(Gồm: Tổ nhân dân 3, 

4, 8, một phần Tổ nhân 

dân 5) 

Tổ nhân dân 3 70 

Ấp 23 350   

Tổ nhân dân 4 61 

Tổ nhân dân 8 145 

1 phần Tổ nhân 

dân 5  

(từ khu đất sân 

tennis phía sau 

chợ Đầu mối - 

giáp xã Bà Điểm 

đến nhà số 40/3 

đường Nguyễn 

Thị Sóc) 

74 

24 

Ấp Mỹ Hòa 4 

(Chung cư HQC Hóc 

Môn) 

Block A chung cư 169 

Ấp 24 466   
Block B chung cư 167 

Block C chung cư 49 

Block D chung cư 81 

25 

Ấp Mỹ Hòa 2 

(Gồm: Tổ nhân dân 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 

20 và một phần Tổ nhân 

dân 17) 

Tổ nhân dân 1 33 

Ấp 25 371   

Tổ nhân dân 2 29 

Tổ nhân dân 3 37 

Tổ nhân dân 4 35 

Tổ nhân dân 5 30 

Tổ nhân dân 6 29 

Tổ nhân dân 7 35 

Tổ nhân dân 9 35 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 phần Tổ nhân 

dân 17  

(từ cổng phụ Bãi 

xe Danh Hòa, 

Quốc lộ 22 đến số 

D80 đường Quốc 

lộ 22 giáp đường 

số 4) 

10 

Tổ nhân dân 18 43 

Tổ nhân dân 19 30 

Tổ nhân dân 20 25 

26 

Ấp Mỹ Hòa 2 

(Gồm: Tổ nhân dân 8, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16 và một phần Tổ nhân 

dân 17) 

Tổ nhân dân 8 36 

Ấp 26 350   

Tổ nhân dân 10 34 

Tổ nhân dân 11 55 

Tổ nhân dân 12 36 

Tổ nhân dân 13 42 

Tổ nhân dân 14 44 

Tổ nhân dân 15 33 

Tổ nhân dân 16 34 

1 phần Tổ nhân 

dân 17  

(từ nhà số D81 

đến số G82B 

đường Quốc lộ 22 

nối đường số 7) 

36 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

5. Xã Bà Điểm      

1 

Ấp Đông Lân 

(Gồm Tổ nhân dân 16, 

21, 22, 23) 

Tổ nhân dân 16 140 

Ấp Đông 

Lân 
400   

Tổ nhân dân 21 80 

Tổ nhân dân 22 57 

Tổ nhân dân 23 123 

2 

Ấp Đông Lân 

(Từ Tổ nhân dân 1 đến 

Tổ nhân dân 4) 

Tổ nhân dân 1 88 

Ấp Đông 

Lân 1 
460   

Tổ nhân dân 2 100 

Tổ nhân dân 3 57 

Tổ nhân dân 3A 60 

Tổ nhân dân 4 155 

3 

Ấp Đông Lân 

(Từ Tổ nhân dân 5 đến 

Tổ nhân dân 7) 

Tổ nhân dân 5 175 
Ấp Đông 

Lân 2 
350   Tổ nhân dân 6 75 

Tổ nhân dân 7 100 

4 

Ấp Đông Lân 

(Gồm Tổ nhân dân 9, 

10, 14, 15) 

Tổ nhân dân 9 100 

Ấp Đông 

Lân 3 
350   

Tổ nhân dân 10 90 

Tổ nhân dân 14 60 

Tổ nhân dân 15 100 

5 
Ấp Đông Lân(Gồm Tổ 

nhân dân 8, 11, 12, 13) 

Tổ nhân dân 8 130 

Ấp Đông 

Lân 4 
410   

Tổ nhân dân 11 110 

Tổ nhân dân 12 87 

Tổ nhân dân 13 83 

6 

Ấp Đông Lân 

(Từ Tổ nhân dân 17 đến 

Tổ nhân dân 20) 

Tổ nhân dân 17 95 

Ấp Đông 

Lân 5 
442   

Tổ nhân dân 18 120 

Tổ nhân dân 19 87 

Tổ nhân dân 20 140 

7 

Ấp Đông Lân 1 

(Gồm Tổ nhân dân 1, 4, 

5) 

Tổ nhân dân 1 148 
Ấp Đông 

Lân 6 
482   Tổ nhân dân 4 209 

Tổ nhân dân 5 125 

8 

Ấp Đông Lân 1 

(Gồm Tổ nhân dân 2, 3, 

6, 11) 

Tổ nhân dân 2 87 

Ấp Đông 

Lân 7 
494   

Tổ nhân dân 3 125 

Tổ nhân dân 6 131 

Tổ nhân dân 11 151 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

9 

Ấp Đông Lân 1 

(Gồm Tổ nhân dân 7, 8, 

9, Một phần Tổ nhân 

dân 21) 

Tổ nhân dân 7 85 

Ấp Đông 

Lân 8 
467   

Tổ nhân dân 8 162 

Tổ nhân dân 9 150 

Một phần Tổ 

nhân dân 21 
70 

10 

Ấp Đông Lân 1 

(Gồm Tổ nhân dân 10, 

12, 13, 14, 18, 19, 22) 

Tổ nhân dân 10 119 

Ấp Đông 

Lân 9 
483   

Tổ nhân dân 12 85 

Tổ nhân dân 13 53 

Tổ nhân dân 14 47 

Tổ nhân dân 18 90 

Tổ nhân dân 19 36 

Tổ nhân dân 22 53 

11 

Ấp Đông Lân 1 

(Gồm Tổ nhân dân 15, 

16, 17, 20, Một phần Tổ 

nhân dân 21) 

Tổ nhân dân 15 166 

Ấp Đông 

Lân 10 
482   

Tổ nhân dân 16 96 

Tổ nhân dân 17 70 

Tổ nhân dân 20 69 

Một phần Tổ 

nhân dân 21 
81 

12 

Ấp Tây Lân 

(Gồm Tổ nhân dân 1, 2, 

3, 4, 5, 6, Một phần Tổ 

nhân dân 7, Tổ nhân 

dân 20, 21) 

Tổ nhân dân 1 75 

Ấp Tây 

Lân  
417   

Tổ nhân dân 2 66 

Tổ nhân dân 3 25 

Tổ nhân dân 4 45 

Tổ nhân dân 5 30 

Tổ nhân dân 6 52 

Một phần Tổ 

nhân dân 7 
36 

Tổ nhân dân 20 47 

Tổ nhân dân 21 41 

13 

Ấp Tây Lân 

(Gồm Một phần Tổ 

nhân dân 7, Một phần 

Tổ nhân dân 14, Tổ 

Một phần Tổ 

nhân dân 7 
32 

Ấp Tây 

Lân 1 
354   

Một phần Tổ 

nhân dân 14 
25 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

nhân dân 15, 16, 17, 18, 

19, 23, 24) 

Tổ nhân dân 15 47 

Tổ nhân dân 16 27 

Tổ nhân dân 17 60 

Tổ nhân dân 18 62 

Tổ nhân dân 19 43 

Tổ nhân dân 23 39 

Tổ nhân dân 24 19 

14 

Ấp Tây Lân 

(Gồm Tổ nhân dân 8, 9, 

10, 11, 12, 13, Một 

phần Tổ nhân dân 14, 

Tổ nhân dân 22) 

Tổ nhân dân 8 55 

Ấp Tây 

Lân 2 
407   

Tổ nhân dân 9 48 

Tổ nhân dân 10 64 

Tổ nhân dân 11 38 

Tổ nhân dân 12 60 

Tổ nhân dân 13 48 

Một phần Tổ 

nhân dân 14 
49 

Tổ nhân dân 22 45 

15 

Ấp Nam Lân 

(Từ Tổ nhân dân 6 đến 

Tổ nhân dân 12) 

Tổ nhân dân 6 40 

Ấp Nam 

Lân  
371   

Tổ nhân dân 7 48 

Tổ nhân dân 8 55 

Tổ nhân dân 9 75 

Tổ nhân dân 10 46 

Tổ nhân dân 11 52 

Tổ nhân dân 12 55 

16 

Ấp Nam Lân 

(Gồm Tổ nhân dân 1, 2, 

3, 4, 5, 21, 22) 

Tổ nhân dân 1 50 

Ấp Nam 

Lân 1 
504   

Tổ nhân dân 2 89 

Tổ nhân dân 3 85 

Tổ nhân dân 4 83 

Tổ nhân dân 5 65 

Tổ nhân dân 21 67 

Tổ nhân dân 22 65 

17 
Ấp Nam Lân 

(Từ Tổ nhân dân 13 đến 

Tổ nhân dân 13 45 Ấp Nam 

Lân 2 
410   

Tổ nhân dân 14 47 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tổ nhân dân 20) Tổ nhân dân 15 45 

Tổ nhân dân 16 44 

Tổ nhân dân 17 68 

Tổ nhân dân 18 51 

Tổ nhân dân 19 65 

Tổ nhân dân 20 45 

18 

Ấp Bắc Lân 

(Gồm Tổ nhân dân 5, 

Một phần Tổ nhân dân 

6, Tổ nhân dân 7, 8, 9, 

10, 19) 

Tổ nhân dân 5 39 

Ấp Bắc 

Lân  
493   

Một phần Tổ 

nhân dân 6 
98 

Tổ nhân dân 7 40 

Tổ nhân dân 8 135 

Tổ nhân dân 9 48 

Tổ nhân dân 10 107 

Tổ nhân dân 19 26 

19 

Ấp Bắc Lân 

(Gồm Tổ nhân dân 1, 2, 

3, 4, Một phần Tổ nhân 

dân 6, Tổ nhân dân 17, 

18, 20) 

Tổ nhân dân 1 57 

Ấp Bắc 

Lân 1 
520   

Tổ nhân dân 2 79 

Tổ nhân dân 3 105 

Tổ nhân dân 4 78 

Một phần Tổ 

nhân dân 6 
23 

Tổ nhân dân 17 51 

Tổ nhân dân 18 78 

Tổ nhân dân 20 49 

20 

Ấp Bắc Lân 

(Từ Tổ nhân dân 11 đến 

Tổ nhân dân 16) 

Tổ nhân dân 11 46 

Ấp Bắc 

Lân 2 
356   

Tổ nhân dân 12 53 

Tổ nhân dân 13 56 

Tổ nhân dân 14 59 

Tổ nhân dân 15 59 

Tổ nhân dân 16 83 



31 

 

STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

21 

Ấp Tiền Lân 

(Gồm Tổ nhân dân 1, 

Một phần Tổ nhân dân 

2) 

Tổ nhân dân 1 231 

Ấp Tiền 

Lân  
360   Một phần Tổ 

nhân dân 2 
129 

22 

Ấp Tiền Lân 

(Gồm Một phần Tổ 

nhân dân 2, Tổ nhân 

dân 3, 4, 5, 6, 7) 

Một phần Tổ 

nhân dân 2 
50 

Ấp Tiền 

Lân 1 
356   

Tổ nhân dân 3 140 

Tổ nhân dân 4 61 

Tổ nhân dân 5 26 

Tổ nhân dân 6 26 

Tổ nhân dân 7 53 

23 

Ấp Tiền Lân 

(Từ Tổ nhân dân 8 đến 

Tổ nhân dân 10) 

Tổ nhân dân 8 117 
Ấp Tiền 

Lân 2 
412   Tổ nhân dân 9 110 

Tổ nhân dân 10 185 

24 
Ấp Tiền Lân (Tổ nhân 

dân 11) 
Tổ nhân dân 11 381 

Ấp Tiền 

Lân 3 
381   

25 

Ấp Tiền Lân 

(Gồm Tổ nhân dân 12, 

16) 

Tổ nhân dân 12 158 
Ấp Tiền 

Lân 4 
353   

Tổ nhân dân 16 195 

26 

Ấp Tiền Lân 

(Gồm Tổ nhân dân 14, 

15) 

Tổ nhân dân 14 196 
Ấp Tiền 

Lân 5 
408   

Tổ nhân dân 15 212 

27 

Ấp Tiền Lân 

(Gồm Tổ nhân dân 13, 

17, Một phần Tổ nhân 

dân 18) 

Tổ nhân dân 13 202 

Ấp Tiền 

Lân 6 
469   

Tổ nhân dân 17 142 

Một phần Tổ 

nhân dân 18 
125 

28 

Ấp Tiền Lân 

(Gồm Một phần Tổ 

nhân dân 18, Tổ nhân 

dân 19, 20) 

Một phần Tổ 

nhân dân 18 
125 

Ấp Tiền 

Lân 7 
513   

Tổ nhân dân 19 238 

Tổ nhân dân 20 150 

29 
Ấp Tiền Lân 1 

(Gồm Tổ nhân dân 1, 2, 

Tổ nhân dân 1 24 Ấp Tiền 

Lân 8 
360   

Tổ nhân dân 2 77 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3, 4, 5, Một phần Tổ 

nhân dân 9, Tổ nhân 

dân 10) 

Tổ nhân dân 3 47 

Tổ nhân dân 4 43 

Tổ nhân dân 5 58 

Một phần Tổ 

nhân dân 9 
19 

Tổ nhân dân 10 92 

30 

Ấp Tiền Lân 1(Gồm Tổ 

nhân dân 6, 7, 8, Một 

phần Tổ nhân dân 9) 

Tổ nhân dân 6 52 

Ấp Tiền 

Lân 9 
352   

Tổ nhân dân 7 74 

Tổ nhân dân 8 140 

Một phần Tổ 

nhân dân 9 
86 

31 

Ấp Tiền Lân 1 

(Gồm Một phần Tổ 

nhân dân 9, Tổ nhân 

dân 11, 12, 13, 14, 15) 

Một phần Tổ 

nhân dân 9 
12 

Ấp Tiền 

Lân 10 
391   

Tổ nhân dân 11 68 

Tổ nhân dân 12 53 

Tổ nhân dân 13 48 

Tổ nhân dân 14 113 

Tổ nhân dân 15 97 

32 

Ấp Trung Lân 

(Gồm Tổ nhân dân 1, 2, 

3, 7, 8, 9, 10, 11, 12) 

Tổ nhân dân 1 78 

Ấp Trung 

Lân  
412   

Tổ nhân dân 2 116 

Tổ nhân dân 3 60 

Tổ nhân dân 7 33 

Tổ nhân dân 8 33 

Tổ nhân dân 9 26 

Tổ nhân dân 10 27 

Tổ nhân dân 11 19 

Tổ nhân dân 12 20 

33 

Ấp Trung Lân 

(Gồm Tổ nhân dân 4, 5, 

6, 19, 20) 

Tổ nhân dân 4 97 

Ấp Trung 

Lân 1 
412   

Tổ nhân dân 5 50 

Tổ nhân dân 6 85 

Tổ nhân dân 19 95 

Tổ nhân dân 20 85 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

34 

Ấp Trung Lân 

(Gồm Tổ nhân dân 13, 

14, 15, 16, 17, 23) 

Tổ nhân dân 13 58 

Ấp Trung 

Lân 2 
414   

Tổ nhân dân 14 61 

Tổ nhân dân 15 50 

Tổ nhân dân 16 71 

Tổ nhân dân 17 50 

Tổ nhân dân 23 124 

35 

Ấp Trung Lân 

(Gồm Tổ nhân dân 18, 

21, 22, 24) 

Tổ nhân dân 18 52 

Ấp Trung 

Lân 3 
417   

Tổ nhân dân 21 75 

Tổ nhân dân 22 125 

Tổ nhân dân 24 165 

36 

Ấp Hậu Lân 

(Gồm Tổ nhân dân 1, 3, 

4, 5, 17) 

Tổ nhân dân 1 75 

Ấp Hậu 

Lân  
492   

Tổ nhân dân 3 105 

Tổ nhân dân 4 102 

Tổ nhân dân 5 120 

Tổ nhân dân 17 90 

37 

Ấp Hậu Lân 

(Gồm Tổ nhân dân 2, 6, 

7, 8) 

Tổ nhân dân 2 94 

Ấp Hậu 

Lân 1 
366   

Tổ nhân dân 6 103 

Tổ nhân dân 7 105 

Tổ nhân dân 8 64 

38 

Ấp Hậu Lân 

(Gồm Tổ nhân dân 9, 

21, 22) 

Tổ nhân dân 9 95 
Ấp Hậu 

Lân 2 
355   Tổ nhân dân 21 135 

Tổ nhân dân 22 125 

39 

Ấp Hậu Lân(Gồm Tổ 

nhân dân 10, 11, 14, 

Một phần Tổ nhân dân 

23) 

Tổ nhân dân 10 135 

Ấp Hậu 

Lân 3 
474   

Tổ nhân dân 11 127 

Tổ nhân dân 14 150 

Một phần Tổ 

nhân dân 23 
62 

40 

Ấp Hậu Lân 

(Gồm Tổ nhân dân 12, 

13, 19, 20) 

Tổ nhân dân 12 100 

Ấp Hậu 

Lân 4 
443   

Tổ nhân dân 13 120 

Tổ nhân dân 19 100 

Tổ nhân dân 20 123 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

41 

Ấp Hậu Lân 

(Gồm Tổ nhân dân 15, 

16, 18, Một phần Tổ 

nhân dân 23) 

Tổ nhân dân 15 150 

Ấp Hậu 

Lân 5 
448   

Tổ nhân dân 16 95 

Tổ nhân dân 18 140 

Một phần Tổ 

nhân dân 23 
63 

42 

Ấp Hưng Lân 

(Gồm Một phần Tổ 

nhân dân 3, Tổ nhân 

dân 8, 9, 10, 11, 12, 18, 

19, 20) 

Một phần Tổ 

nhân dân 3 
25 

Ấp Hưng 

Lân 
496   

Tổ nhân dân 8 69 

Tổ nhân dân 9 59 

Tổ nhân dân 10 33 

Tổ nhân dân 11 66 

Tổ nhân dân 12 65 

Tổ nhân dân 18 63 

Tổ nhân dân 19 48 

Tổ nhân dân 20 68 

43 

Ấp Hưng Lân 

(Từ Tổ nhân dân 1, 2, 

một phần Tổ nhân dân 

3, Tổ nhân dân 4, 5, 6, 

7) 

Tổ nhân dân 1 83 

Ấp Hưng 

Lân 1 
447   

Tổ nhân dân 2 50 

Một phần Tổ 

nhân dân 3 
70 

Tổ nhân dân 4 67 

Tổ nhân dân 5 58 

Tổ nhân dân 6 61 

Tổ nhân dân 7 58 

44 

Ấp Hưng Lân 

(Gồm Tổ nhân dân 13, 

14, 15, 16, 17, 21) 

Tổ nhân dân 13 34 

Ấp Hưng 

Lân 2 
412   

Tổ nhân dân 14 82 

Tổ nhân dân 15 78 

Tổ nhân dân 16 79 

Tổ nhân dân 17 82 

Tổ nhân dân 21 57 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

6. Xã Xuân Thới Thượng      

1 
Ấp 3  

(Tổ nhân dân 10, 20) 

Tổ nhân dân 10 195 
Ấp 1 529   

Tổ nhân dân 20 334 

2 
Ấp 3  

(Tổ nhân dân 9) 
Tổ nhân dân 9 362 Ấp 2 362   

3 

Ấp 3  

(Tổ nhân dân 18, một 

phần tổ nhân dân 29) 

Tổ nhân dân 18 343 

Ấp 3 454   Tổ nhân dân 29 

(1 phần) 
111 

4 

Ấp 3  

(Tổ nhân dân 6, Tổ 

nhân dân 17) 

Tổ nhân dân 6 243 

Ấp 4 445   
Tổ nhân dân 17 202 

5 

Ấp 3 (Tổ nhân dân 7, 

Tổ nhân dân 8, Tổ nhân 

dân 19, một phần tổ 

nhân dân 29) 

Tổ nhân dân 7 188 

Ấp 5 499   

Tổ nhân dân 8 117 

Tổ nhân dân 19 152 

Tổ nhân dân 29 

(1 phần) 
42 

6 

Ấp 3  

(Tổ nhân dân 11, Tổ 

nhân dân 15, Tổ nhân 

dân 21) 

Tổ nhân dân 11 101 

Ấp 6 430   
Tổ nhân dân 15 139 

Tổ nhân dân 21 190 

7 

Ấp 3  

(Tổ nhân dân 12, Tổ 

nhân dân 22, Tổ nhân 

dân 23, Tổ nhân dân 24) 

Tổ nhân dân 12 56 

Ấp 7 357   
Tổ nhân dân 22 82 

Tổ nhân dân 23 126 

Tổ nhân dân 24 93 

8 

Ấp 3  

(Tổ nhân dân 13, Tổ 

nhân dân 25, Tổ nhân 

dân 30) 

Tổ nhân dân 13 105 

Ấp 8 367   
Tổ nhân dân 25 145 

Tổ nhân dân 30 117 

9 

Ấp 3  

(Tổ nhân dân 14, một 

phần tổ nhân dân 26) 

Tổ nhân dân 14 299 

Ấp 9 352   Tổ nhân dân 26 

(1 phần) 
53 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

10 

Ấp 3  

(Một phần tổ nhân dân 

26, Tổ nhân dân 27, Tổ 

nhân dân 28) 

Tổ nhân dân 26 

(1 phần) 
183 

Ấp 10 358   
Tổ nhân dân 27 84 

Tổ nhân dân 28 91 

11 

Ấp 3  

(Tổ nhân dân 4, Tổ 

nhân dân 5, một phần tổ 

nhân dân 16) 

Tổ nhân dân 4 257 

Ấp 11 415   
Tổ nhân dân 5 100 

Tổ nhân dân 16 

(1 phần) 
58 

12 

Ấp 3  

(Một phần tổ nhân dân 

1, Tổ nhân dân 2, Tổ 

nhân dân 3) 

Tổ nhân dân 1 (1 

phần) 
73 

Ấp 12 408   
Tổ nhân dân 2 244 

Tổ nhân dân 3 91 

13 

Ấp 3  

(Một phần tổ nhân dân 

1, một phần tổ nhân dân 

16) 

Tổ nhân dân 1 (1 

phần) 
309 

Ấp 13 445   
Tổ nhân dân 16 

(1 phần) 
136 

14 

Ấp 7  

(Tổ nhân dân 2, Tổ 

nhân dân 3, Tổ nhân 

dân 18) 

Tổ nhân dân 2 183 

Ấp 14 537   
Tổ nhân dân 3 203 

Tổ nhân dân 18 151 

15 

Ấp 7  

(Tổ nhân dân 7, Tổ 

nhân dân 20) 

Tổ nhân dân 7 144 

Ấp 15 357   
Tổ nhân dân 20 213 

16 

Ấp 7  

(Tổ nhân dân 4, Tổ 

nhân dân 5, Tổ nhân 

dân 19) 

Tổ nhân dân 4 83 

Ấp 16 376   
Tổ nhân dân 5 134 

Tổ nhân dân 19 159 

17 

Ấp 7  

(Tổ nhân dân 6, Tổ 

nhân dân 8) 

Tổ nhân dân 6 165 
Ấp 17 355   

Tổ nhân dân 8 190 

18 
Ấp 7  

(Tổ nhân dân 9, Tổ 

Tổ nhân dân 9 141 
Ấp 18 433   

Tổ nhân dân 10 187 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

nhân dân 10, Tổ nhân 

dân 16) 
Tổ nhân dân 16 105 

19 
Ấp 7  

(Tổ nhân dân 11) 
Tổ nhân dân 11 492 Ấp 19 492   

20 

Ấp 7  

(Tổ nhân dân 12, Tổ 

nhân dân 13, Tổ nhân 

dân 17) 

Tổ nhân dân 12 164 

Ấp 20 469   
Tổ nhân dân 13 161 

Tổ nhân dân 17 144 

21 

Ấp 7  

(Tổ nhân dân 1, Tổ 

nhân dân 14, Tổ nhân 

dân 15) 

Tổ nhân dân 1 98 

Ấp 21 397   
Tổ nhân dân 14 143 

Tổ nhân dân 15 156 

22 

Ấp 2  

(Một phần tổ nhân dân 

12, một phần tổ nhân 

dân 12A, Tổ nhân dân 

10, Tổ nhân dân 11, Tổ 

nhân dân 4B) 

Tổ nhân dân 12 

(1 phần) 
68 

Ấp 22 446   

Tổ nhân dân 12A 

(1 phần) 
33 

Tổ nhân dân 10 81 

Tổ nhân dân 11 102 

Tổ nhân dân 4B 162 

23 

Ấp 2  

(Tổ nhân dân 4, Tổ 

nhân dân 4A) 

Tổ nhân dân 4 277 

Ấp 23 435   
Tổ nhân dân 4A 158 

24 

Ấp 2  

(Tổ nhân dân 5,  Tổ 

nhân dân 5A, một phần 

tổ nhân dân 7 và một 

phần tổ nhân dân 15) 

Tổ nhân dân 5 122 

Ấp 24 377   

Tổ nhân dân 5A 76 

Tổ nhân dân 7 (1 

phần) 
151 

Tổ nhân dân 15 

(1 phần) 
28 

25 

Ấp 2  

(Tổ nhân dân 2, Tổ 

nhân dân 14, Tổ nhân 

dân 14A) 

Tổ nhân dân 2 140 

Ấp 25 412   
Tổ nhân dân 14 176 

Tổ nhân dân 14A 96 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

26 

Ấp 2  

(Tổ nhân dân 1, một 

phần Tổ nhân dân 3, Tổ 

nhân dân 3A, Tổ nhân 

dân 3B) 

Tổ nhân dân 1 183 

Ấp 26 420   

Tổ nhân dân 3 (1 

phần) 
67 

Tổ nhân dân 3A 69 

Tổ nhân dân 3B 101 

27 

Ấp 2  

(Một phần tổ nhân dân 

3, một phần tổ nhân dân 

7, Tổ nhân dân 6, Tổ 

nhân dân 16) 

Tổ nhân dân 3 (1 

phần) 
35 

Ấp 27 360   
Tổ nhân dân 7 (1 

phần) 
117 

Tổ nhân dân 6 87 

Tổ nhân dân 16 121 

28 

Ấp 2  

(Tổ nhân dân 8, Tổ 

nhân dân 9, một phần tổ 

nhân dân 12 và một 

phần tổ nhân dân 15) 

Tổ nhân dân 8 124 

Ấp 28 387   

Tổ nhân dân 9 192 

Tổ nhân dân 12 

(1 phần) 
22 

Tổ nhân dân 15 

(1 phần) 
49 

29 

Ấp 2 (Một phần tổ nhân 

dân 12, một phần tổ 

nhân dân 12A, Tổ nhân 

dân 13) 

Tổ nhân dân 12 

(1 phần) 
112 

Ấp 29 464   Tổ nhân dân 12A 

(1 phần) 
152 

Tổ nhân dân 13 200 

30 

Ấp 4  

(Tổ nhân dân 12, Tổ 

nhân dân 13, Tổ nhân 

dân 19, Tổ nhân dân 20 

và một phần tổ nhân 

dân 13 ấp 2) 

Tổ nhân dân 12 149 

Ấp 30 487   

Tổ nhân dân 13 106 

Tổ nhân dân 19 115 

Tổ nhân dân 20 87 

Tổ nhân dân 13, 

ấp 2 (1 phần) 
30 

31 

Ấp 4  

(Tổ nhân dân 14, Tổ 

nhân dân 18, Tổ nhân 

dân 26) 

Tổ nhân dân 14 130 

Ấp 31 352   
Tổ nhân dân 18 150 

Tổ nhân dân 26 72 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

32 

Ấp 4  

(Tổ nhân dân 15, Tổ 

nhân dân 16, Tổ nhân 

dân 17, Tổ nhân dân 25) 

Tổ nhân dân 15 175 

Ấp 32 467   
Tổ nhân dân 16 92 

Tổ nhân dân 17 96 

Tổ nhân dân 25  104 

33 

Ấp 5  

(Tổ nhân dân 1, Tổ 

nhân dân 2, Tổ nhân 

dân 21, một phần tổ 

nhân dân 3 và một phần 

tổ nhân dân 5) 

Tổ nhân dân 1 181 

Ấp 33 553   

Tổ nhân dân 2 93 

Tổ nhân dân 21 138 

Tổ nhân dân 3 (1 

phần) 
96 

Tổ nhân dân 5 (1 

phần) 
45 

34 

Ấp 5  

(Tổ nhân dân 4, Tổ 

nhân dân 7, một phần tổ 

nhân dân 3 và một phần 

tổ nhân dân 5) 

Tổ nhân dân 4 93 

Ấp 34 380   

Tổ nhân dân 7 140 

Tổ nhân dân 3 (1 

phần) 
47 

Tổ nhân dân 5 (1 

phần) 
100 

35 

Ấp 5  

(Tổ nhân dân 9, Tổ 

nhân dân 10, Tổ nhân 

dân 22) 

Tổ nhân dân 9 139 

Ấp 35 395   
Tổ nhân dân 10 138 

Tổ nhân dân 22 118 

36 

Ấp 5  

(Tổ nhân dân 6, Tổ 

nhân dân 8, Tổ nhân 

dân 11) 

Tổ nhân dân 6 97 

Ấp 36 359   
Tổ nhân dân 8 96 

Tổ nhân dân 11 166 

37 

Ấp 4  

(Tổ nhân dân 9, Tổ 

nhân dân 10, Tổ nhân 

dân 11, Tổ nhân dân 21) 

Tổ nhân dân 9 100 

Ấp 37 409   
Tổ nhân dân 10 111 

Tổ nhân dân 11 86 

Tổ nhân dân 21 112 

38 

Ấp 4  

(Tổ nhân dân 1, Tổ 

nhân dân 2, Tổ nhân 

Tổ nhân dân 1 93 

Ấp 38 470   Tổ nhân dân 2 137 

Tổ nhân dân 8 135 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

dân 8, Tổ nhân dân 24) Tổ nhân dân 24 105 

39 

Ấp 4 (Tổ nhân dân 3, 

Tổ nhân dân 6, Tổ nhân 

dân 7, Tổ nhân dân 23) 

Tổ nhân dân 3 151 

Ấp 39 395   
Tổ nhân dân 6 76 

Tổ nhân dân 7 91 

Tổ nhân dân 23 77 

40 

Ấp 4  

(Một phần Tổ nhân dân 

4, Tổ nhân dân 5, Tổ 

nhân dân 22 và  một 

phần tổ nhân dân 17 ấp 

1) 

Tổ nhân dân 4 (1 

phần) 
99 

Ấp 40 351   
Tổ nhân dân 5 86 

Tổ nhân dân 22 94 

Tổ nhân dân 17, 

ấp 1 (1 phần) 
72 

41 

Ấp 1  

(Tổ nhân dân 12, một 

phần tổ nhân dân 9, một 

phần tổ nhân dân 11A 

và một phần tổ nhân 

dân 4 ấp 4) 

Tổ nhân dân 12 209 

Ấp 41 377   

Tổ nhân dân 9 (1 

phần) 
100 

Tổ nhân dân 11A 

(1 phần) 
48 

Tổ nhân dân 4, ấp 

4 (1 phần) 
20 

42 

Ấp 1  

(Một phần tổ nhân dân 

9, một phần tổ nhân dân 

10, Tổ nhân dân 11 và 

một phần tổ nhân dân 

11A) 

Tổ nhân dân 9 (1 

phần) 
138 

Ấp 42 411   

Tổ nhân dân 10 

(1 phần) 
113 

Tổ nhân dân 11 89 

Tổ nhân dân 11A 

(1 phần) 
71 

43 

Ấp 1  

(Một phần tổ nhân dân 

7, Tổ nhân dân 7A, Tổ 

nhân dân 8, một phần tổ 

nhân dân 9 và một phần 

tổ nhân dân 10) 

Tổ nhân dân 7 (1 

phần) 
31 

Ấp 43 400   
Tổ nhân dân 7A 146 

Tổ nhân dân 8 126 

Tổ nhân dân 9 (1 

phần) 
17 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tổ nhân dân 10 

(1 phần) 
80 

44 

Ấp 1  

(Tổ nhân dân 3, Tổ 

nhân dân 4, Tổ nhân 

dân 5, Tổ nhân dân 6 và 

một phần tổ nhân dân 7) 

Tổ nhân dân 3 82 

Ấp 44 437   

Tổ nhân dân 4 96 

Tổ nhân dân 5 112 

Tổ nhân dân 6 85 

Tổ nhân dân 7 (1 

phần) 
62 

45 

Ấp 5  

(Tổ nhân dân 12, Tổ 

nhân dân 13, Tổ nhân 

dân 14, Tổ nhân dân 15) 

Tổ nhân dân 12 143 

Ấp 45 383   
Tổ nhân dân 13 82 

Tổ nhân dân 14 88 

Tổ nhân dân 15 70 

46 

Ấp 5  

(Tổ nhân dân 16, Tổ 

nhân dân 17, Tổ nhân 

dân 18, Tổ nhân dân 19, 

Tổ nhân dân 20) 

Tổ nhân dân 16 98 

Ấp 46 589   

Tổ nhân dân 17 179 

Tổ nhân dân 18 82 

Tổ nhân dân 19 88 

Tổ nhân dân 20 142 

47 

Ấp 1  

(Một phần Tổ nhân dân 

1, Tổ nhân dân 1A, một 

phần tổ nhân dân 2, Tổ 

nhân dân 14 và một 

phần tổ nhân dân 15) 

Tổ nhân dân 1 (1 

phần) 
33 

Ấp 47 483   

Tổ nhân dân 1A 85 

Tổ nhân dân 2 (1 

phần) 
70 

Tổ nhân dân 14 257 

Tổ nhân dân 15 

(1 phần) 
38 

48 

Ấp 1  

(Tổ nhân dân 13, một 

phần tổ nhân dân 15 và 

một phần tổ nhân dân 

16) 

Tổ nhân dân 13 332 

Ấp 48 469   

Tổ nhân dân 15 

(1 phần) 
72 

Tổ nhân dân 16 

(1 phần) 
65 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

49 

Ấp 1  

(Một phần Tổ nhân dân 

16, một phần Tổ nhân 

dân 17) 

Tổ nhân dân 16 

(1 phần) 
172 

Ấp 49 351   
Tổ nhân dân 17 

(1 phần) 
179 

50 

Ấp 1  

(Một phần Tổ nhân dân 

1, một phần Tổ nhân 

dân 2, một phần Tổ 

nhân dân 15 và một 

phần Tổ nhân dân 16) 

Tổ nhân dân 1 (1 

phần) 
170 

Ấp 50 352   

Tổ nhân dân 2 (1 

phần) 
78 

Tổ nhân dân 15 

(1 phần) 
34 

Tổ nhân dân 16 

(1 phần) 
70 

51 

                  Ấp 6                

(Tổ nhân dân 1A, Tổ 

nhân dân 2A, Tổ nhân 

dân 3A, Tổ nhân dân 

3A1, Tổ nhân dân 1D, 

Tổ nhân dân 2D, Tổ 

nhân dân 3D) 

Tổ nhân dân 1A 136 

Ấp 51 524   

Tổ nhân dân 2A 78 

Tổ nhân dân 3A 105 

Tổ nhân dân 3A1 36 

Tổ nhân dân 1D 69 

Tổ nhân dân 2D 42 

Tổ nhân dân 3D 58 

7. Xã Xuân Thới Sơn      

1 

Ấp 1 

(Tổ nhân dân 1, 2, 6, 7, 

8, 9, 10) 

Tổ nhân dân 1 34 

Ấp 1 382   

Tổ nhân dân 2 48 

Tổ nhân dân 6 62 

Tổ nhân dân 7 62 

Tổ nhân dân 8 42 

Tổ nhân dân 9 66 

Tổ nhân dân 10 68 

2 

Ấp 6 

(Tổ nhân dân 1, 1 phần 

tổ 2, 6), 

Ấp 1 

(Tổ nhân dân 3, 4, 5) 

Tổ nhân dân 1 132 

Ấp 2 392   

1 phần Tổ nhân 

dân 2 
20 

1 phần Tổ nhân 

dân 6 
22 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tổ nhân dân 3 76 

Tổ nhân dân 4 73 

Tổ nhân dân 5 69 

3 
Ấp 2(Tổ nhân dân 11, 

12, 13, 14, 15, 16) 

Tổ nhân dân 11 120 

Ấp 3 434   

Tổ nhân dân 12 40 

Tổ nhân dân 14 145 

Tổ nhân dân 13 38 

Tổ nhân dân 15 41 

Tổ nhân dân 16 50 

4 

Ấp 2 

(Tổ nhân dân 5, 6, 8, 9, 

10, 17) 

Tổ nhân dân 5 66 

Ấp 4 350   

Tổ nhân dân 6 41 

Tổ nhân dân 8 36 

Tổ nhân dân 9 75 

Tổ nhân dân 10 112 

Tổ nhân dân 17 20 

5 

Ấp 2 

(Tổ nhân dân 1, 2, 3, 4, 

7) 

Tổ nhân dân 1 100 

Ấp 5 423   

Tổ nhân dân 2 36 

Tổ nhân dân 3 46 

Tổ nhân dân 4 181 

Tổ nhân dân 7 60 

6 

Ấp 6 

(1 phần Tổ nhân dân 2; 

Tổ nhân dân 3, 4) 

1 phần Tổ nhân 

dân 2 
85 

Ấp 6 450   
Tổ nhân dân 3 155 

Tổ nhân dân 4 210 

7 

Ấp 6 

(1 phần Tổ nhân dân 6; 

Tổ nhân dân 5, 7, 8, 9) 

Tổ nhân dân 5 149 

Ấp 7 390   

1 phần Tổ nhân 

dân 6 
48 

Tổ nhân dân 7 30 

Tổ nhân dân 8 60 

Tổ nhân dân 9 103 

8 
Ấp 6 

( Tổ nhân dân 10, 11, 1 

Tổ nhân dân 10 91 
Ấp 8 353   

Tổ nhân dân 11 93 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

phần tổ nhân dân 12, 1 

phần tổ nhân dân13) 

1 phần Tổ nhân 

dân 12 
59 

1 phần Tổ nhân 

dân 13 
110 

9 
Ấp 6 

( Tổ nhân dân 13) 
Tổ nhân dân 13 448 Ấp 9 448   

10 

Ấp 6 

( 1 phần tổ nhân dân 12, 

Tổ nhân dân 12A, 12B, 

12C, 12D, 13A ) 

1 phần Tổ nhân 

dân 12 
80 

Ấp 10 351   

Tổ nhân dân 12A 50 

Tổ nhân dân 12B 48 

Tổ nhân dân 12C 48 

Tổ nhân dân 12D 48 

Tổ nhân dân 13A 77 

11 
Ấp 3 

( Tổ nhân dân 1, 6, 7 ) 

Tổ nhân dân 1 160 

Ấp 11 387   Tổ nhân dân 6 134 

Tổ nhân dân 7 93 

12 
Ấp 3 

( Tổ nhân dân 3, 4, 5 ) 

Tổ nhân dân 3 249 

Ấp 12 401   Tổ nhân dân 4 33 

Tổ nhân dân 5 119 

13 
Ấp 3 

( Tổ nhân dân 2, 9) 

Tổ nhân dân 2 118 
Ấp 13 354   

Tổ nhân dân 9 236 

14 
Ấp 3 

( Tổ nhân dân 8, 10) 

Tổ nhân dân 8 193 
Ấp 14 430   

Tổ nhân dân 10 237 

15 
Ấp 3( Tổ nhân dân 11, 

12, 1 phần Tổ 13) 

Tổ nhân dân 11 69 

Ấp 15 389   Tổ nhân dân 12 249 

1 phần Tổ 13 71 

16 

Ấp 3 

( 1 phần Tổ 13, Tổ nhân 

dân 14, 15) 

1 phần Tổ 13 138 

Ấp 16 467   Tổ nhân dân 14 133 

Tổ nhân dân 15 196 

17 

Ấp 4 

( Tổ nhân dân 11, 12, 

13, 14, 15) 

Tổ nhân dân 11 72 

Ấp 17 466   Tổ nhân dân 12 98 

Tổ nhân dân 13 92 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tổ nhân dân 14 204 

18 
Ấp 4 

( Tổ nhân dân 1, 1A, 2) 

Tổ nhân dân 1 146 

Ấp 18 392   Tổ nhân dân 1A 121 

Tổ nhân dân 2 125 

19 

Ấp 4 

( Tổ nhân dân 6, 8, 1 

phần Tổ nhân dân 03, 1 

phần Tổ nhân dân 09, 1 

phần Tổ nhân dân 4) 

1 phần Tổ nhân 

dân 3 
161 

Ấp 19 486   

Tổ nhân dân 6 98 

Tổ nhân dân 8 89 

1 phần Tổ nhân 

dân 9 
58 

1 phần Tổ nhân 

dân 4 
80 

20 

Ấp 4 

( Tổ nhân dân 10, 7, 1 

phần Tổ nhân dân 09, 1 

phần Tổ nhân dân 16) 

Tổ nhân dân 10 161 

Ấp 20 466   

Tổ nhân dân 7 164 

1 phần Tổ nhân 

dân 9 
91 

1 phần Tổ nhân 

dân 16 
50 

21 

Ấp 4 

( 1 phần Tổ nhân dân 

16, Tổ nhân dân 17, 18) 

1 phần Tổ nhân 

dân16 
106 

Ấp 21 471   
Tổ nhân dân 17 95 

Tổ nhân dân 18 270 

22 

Ấp 4 

( 1 phần Tổ nhân dân 

04, Tổ nhân dân 5, 15) 

1 phần Tổ nhân 

dân 4 
209 

Ấp 22 458   
Tổ nhân dân 5 125 

Tổ nhân dân 15 124 

23 

Ấp 5 

( Tổ nhân dân 1, 2, 3, 

10, 1 phần Tổ nhân dân 

04) 

Tổ nhân dân 1 75 

Ấp 23 354   

Tổ nhân dân 2 66 

Tổ nhân dân 3 111 

Tổ nhân dân 10 48 

1 phần Tổ nhân 

dân 4 
54 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

24 

Ấp 5 

( 1 phần Tổ nhân dân 

04, Tổ nhân dân 5, 6, 9) 

1 phần Tổ nhân 

dân 4 
57 

Ấp 24 352   Tổ nhân dân 5 129 

Tổ nhân dân 6 38 

Tổ nhân dân 9 128 

25 
Ấp 5 

( Tổ nhân dân 7, 8) 

Tổ nhân dân 7 333 
Ấp 25 404   

Tổ nhân dân 8 71 

8. Xã Tân Thới Nhì      

1 
Ấp Thống Nhất 1  

(Tổ 1A, 1B, 1C, 2, 54) 

Tổ nhân dân 1A 79 

Ấp 1 354   

Tổ nhân dân 1B 66 

Tổ nhân dân 1C 66 

Tổ nhân dân 2 58 

Tổ nhân dân 54 85 

2 

Ấp Thống Nhất 1  

(Tổ 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53) 

Tổ nhân dân 47 52 

Ấp 2 352   

Tổ nhân dân 48 46 

Tổ nhân dân 49 50 

Tổ nhân dân 50 56 

Tổ nhân dân 51 52 

Tổ nhân dân 52 47 

Tổ nhân dân 53 49 

3 
Ấp Dân Thắng 2 

(Tổ 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8) 

Tổ nhân dân 3 63 

Ấp 3 371   

Tổ nhân dân 3A 62 

Tổ nhân dân 4 41 

Tổ nhân dân 5 50 

Tổ nhân dân 6 54 

Tổ nhân dân 7 68 

Tổ nhân dân 8 33 

4 
Ấp Dân Thắng 2 

(Tổ 4A, 9, 10, 12, 14 ) 

Tổ nhân dân 4A 75 

Ấp 4 358   

Tổ nhân dân 9 59 

Tổ nhân dân 10 69 

Tổ nhân dân 12 68 

Tổ nhân dân 14 87 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

5 

Ấp Dân Thắng 2 

(Tổ 11, 13, 15, 15A, 16, 

16A ) 

Tổ nhân dân 11 75 

Ấp 5 356   

Tổ nhân dân 13 53 

Tổ nhân dân 15 62 

Tổ nhân dân 15A 70 

Tổ nhân dân 16 46 

Tổ nhân dân 16A 50 

6 

Ấp Dân Thắng 2 

(Tổ 17, 17A, 18, 18A, 

19 ) 

Tổ nhân dân 17 68 

Ấp 6 353   

Tổ nhân dân 17A 55 

Tổ nhân dân 18 63 

Tổ nhân dân 18A 79 

Tổ nhân dân 19 88 

7 
Ấp Dân Thắng 1  

(Tổ 23A, 23B, 25B, 28) 

Tổ nhân dân 23A 97 

Ấp 7 360   
Tổ nhân dân 23B 83 

Tổ nhân dân 25B 76 

Tổ nhân dân 28 104 

8 
Ấp Dân Thắng 1  

(Tổ 22A, 27A, 27B) 

Tổ nhân dân 22A 115 

Ấp 8 362   Tổ nhân dân 27A 142 

Tổ nhân dân 27B 105 

9 
Ấp Dân Thắng 1  

(Tổ 24, 25A, 29, 30) 

Tổ nhân dân 24 78 

Ấp 9 362   
Tổ nhân dân 25A 58 

Tổ nhân dân 29 82 

Tổ nhân dân 30 144 

10 

Ấp Dân Thắng 1  

(Tổ 22B, 26A, 26B, 

26C) 

Tổ nhân dân 22B 78 

Ấp 10 357   
Tổ nhân dân 26A 88 

Tổ nhân dân 26B 95 

Tổ nhân dân 26C 96 

11 
Ấp Nhị Tân  

( Tổ 73, 74A, 68A) 

Tổ nhân dân 73 132 

Ấp 11 357   Tổ nhân dân 74A 118 

Tổ nhân dân 68A 107 

12 
Ấp Nhị Tân  

( Tổ 69, 69A, 72) 

Tổ nhân dân 69 117 

Ấp 12 366   Tổ nhân dân 69A 140 

Tổ nhân dân 72 109 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

13 
Ấp Nhị Tân 

 ( Tổ 68, 70, 70A, 71) 

Tổ nhân dân 68 92 

Ấp 13 373   
Tổ nhân dân 70 82 

Tổ nhân dân 70A 103 

Tổ nhân dân 71 96 

14 

Ấp Thống Nhất 2  

(Tổ 31, 32, 33, 34, 34A, 

35, 36, 37, 38) 

Tổ nhân dân 31 29 

Ấp 14 382   

Tổ nhân dân 32 38 

Tổ nhân dân 33 48 

Tổ nhân dân 34 47 

Tổ nhân dân 34A 45 

Tổ nhân dân 35 51 

Tổ nhân dân 36 43 

Tổ nhân dân 37 44 

Tổ nhân dân 38 37 

15 

Ấp Thống Nhất 2 

 (Tổ 39, 39A, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 55, 

56) 

Tổ nhân dân 39 37 

Ấp 15 396   

Tổ nhân dân 39A 42 

Tổ nhân dân 40 45 

Tổ nhân dân 41 37 

Tổ nhân dân 42 33 

Tổ nhân dân 43 31 

Tổ nhân dân 44 33 

Tổ nhân dân 45 36 

Tổ nhân dân 46 36 

Tổ nhân dân 55 30 

Tổ nhân dân 56 36 

16 

Ấp Nhị Tân 1  

( Tổ 59A, 59B, 60, 61, 

62, 63, 64, 65) 

Tổ nhân dân 59A 45 

Ấp 16 365   

Tổ nhân dân 59B 42 

Tổ nhân dân 60 54 

Tổ nhân dân 61 38 

Tổ nhân dân 62 59 

Tổ nhân dân 63 50 

Tổ nhân dân 64 41 

Tổ nhân dân 65 36 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

17 

Ấp Nhị Tân 1 

 ( Tổ 58A, 66, 66A, 

66B) 

Tổ nhân dân 58A 91 

Ấp 17 351   
Tổ nhân dân 66 84 

Tổ nhân dân 66A 78 

Tổ nhân dân 66B  98 

18 

Ấp Nhị Tân 1  

( Tổ 57, 58, 67, 67A, 

74) 

Tổ nhân dân 57 99 

Ấp 18 393   

Tổ nhân dân 58 84 

Tổ nhân dân 67 72 

Tổ nhân dân 67A 80 

Tổ nhân dân 74 58 

19 
Ấp Tân Lập 

 (Tổ 80, 81, 84, 84A) 

Tổ nhân dân 80 65 

Ấp 19 352   
Tổ nhân dân 81 95 

Tổ nhân dân 84 83 

Tổ nhân dân 84A 109 

20 
Ấp Tân Lập  

(Tổ 78, 79, 82, 83) 

Tổ nhân dân 78 81 

Ấp 20 351   
Tổ nhân dân 79 114 

Tổ nhân dân 82 73 

Tổ nhân dân 83 83 

21 
Ấp Tân Lập  

(Tổ 75, 75A, 76, 77) 

Tổ nhân dân75 92 

Ấp 21 351   
Tổ nhân dân 75A 66 

Tổ nhân dân 76 89 

Tổ nhân dân 77 104 

22 

Ấp Nhị Tân 2  

(Tổ 85, 

86,87,88,89,90,90A, 

90B, 90A1) 

Tổ nhân dân 85 47 

Ấp 22 388   

Tổ nhân dân 86 44 

Tổ nhân dân 87 53 

Tổ nhân dân 88 55 

Tổ nhân dân 89 46 

Tổ nhân dân 90 55 

Tổ nhân dân 90A 43 

Tổ nhân dân 90B 26 

Tổ nhân dân 

90A1 
19 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

9. Xã Tân Hiệp 116 8,810 23 8,810   

1 

Ấp Tân Thới 1  

(Tổ nhân dân 5, 6, 12, 

13, 14) 

Tổ nhân dân 5 55 

Ấp 1 359   

Tổ nhân dân 6 88 

Tổ nhân dân 12 68 

Tổ nhân dân 13 62 

Tổ nhân dân 14 86 

2 

Ấp Tân Thới 1 

(Tổ nhân dân 1, 2, 3, 4, 

15,16) 

Tổ nhân dân 1 72 

Ấp 2 383   

Tổ nhân dân 2 75 

Tổ nhân dân 3 53 

Tổ nhân dân 4 63 

Tổ nhân dân 15 59 

Tổ nhân dân 16 61 

3 

Ấp Tân Thới 1  

(Tổ nhân dân 5,6, 12, 

13, 14) 

Tổ nhân dân 7 42 

Ấp 3 353   

Tổ nhân dân 8 77 

Tổ nhân dân 9 91 

Tổ nhân dân 10 68 

Tổ nhân dân 11 75 

4 
Ấp Tân Thới 2 (Tổ 

nhân dân 6, 7, 8 và 14) 

Tổ nhân dân 6 75 

Ấp 4 397   
Tổ nhân dân 7 72 

Tổ nhân dân 8 155 

Tổ nhân dân 14 95 

5 

Ấp Tân Thới 2  

(Tổ nhân dân 9, 10, 11, 

13, 15 và 17) 

Tổ nhân dân 9 72 

Ấp 5 421   

Tổ nhân dân 10 63 

Tổ nhân dân 11 90 

Tổ nhân dân 13 49 

Tổ nhân dân 15 81 

Tổ nhân dân 17 66 

6 Ấp Tân Thới 2 (Tổ Tổ nhân dân 4 60 Ấp 6 413   
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

nhân dân 4, 5, 12, 18, 1 

phần tổ 16 và 1 phần tổ 

20) 

Tổ nhân dân 5 99 

Tổ nhân dân 12 81 

Tổ nhân dân 18 90 

1 phần tổ nhân 

dân 16 43 

1 phần tổ nhân 

dân 20 40 

7 

Ấp Tân Thới 2 (Từ Tổ  

nhân dân 1,2,3,19, 1 

phần tổ 16 và 1 phần tổ 

20) 

Tổ nhân dân 1 155 

Ấp 7 371   

Tổ nhân dân 2 60 

Tổ nhân dân 3 50 

Tổ nhân dân 19 55 

1 phần tổ nhân 

dân 16 33 

1 phần tổ nhân 

dân 20 18 

8 

Ấp Tân Thới 3 (Tổ 

nhân dân 14, 15, 16, 17, 

18, 19 và một phần tổ 1, 

một phần tổ 4, một phần 

tổ 20) 

1 phần tổ nhân 

dân 4 và 20 75 

Ấp 8 391   

Tổ nhân dân 14 66 

Tổ nhân dân 15 45 

Tổ nhân dân 16 41 

Tổ nhân dân 17 65 

Tổ nhân dân 18 47 

Tổ nhân dân 19 52 

9 

Ấp Tân Thới 3 (Tổ 

nhân dân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

13 và 1 phần các tổ 

nhân dân 14, 20) 

Tổ nhân dân 1 90 

Ấp 9 456   

Tổ nhân dân 2 59 

Tổ nhân dân 3 93 

1 phần Tổ nhân 

dân 4 
20 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tổ nhân dân 5 65 

Tổ nhân dân  6 78 

Tổ nhân dân 13 37 

1 phần Tổ nhân 

dân 14, 20 
14 

10 

Ấp Tân Thới 3 (Tổ 

nhân dân 7, 8, 9, 10, 11, 

12; và 1 phần các tổ 

nhân dân 2, 3, 5, 6, 20) 

Tổ nhân dân 7 51 

Ấp 10 409   

Tổ nhân dân 8 61 

Tổ nhân dân 9 54 

Tổ nhân dân 10 73 

Tổ  nhân dân 11 66 

Tổ nhân dân 12 44 

1 phần tổ nhân 

dân 2 
60 

11 

Ấp Thới Tây 2 (Tổ 

nhân dân 14, 15, 16 và 

1 phần tổ 17, 1 phần tổ 

nhân dân 22, tổ 24) 

Tổ nhân dân 14 51 

Ấp 11 364   

Tổ nhân dân 15 148 

Tổ nhân dân 16 62 

1 phần tổ nhân 

dân 17 21 

1 phần tổ  nhân 

dân 22 21 

Tổ nhân dân  24 61 

12 

Ấp Thới Tây 2 

(1 phần các Tổ nhân 

dân 9, 17, 21, 22, 27, 

29) 

1 phần Tổ nhân 

dân  9 77 

Ấp 12 351   
1 phần Tổ nhân 

dân 17 121 

1 phần Tổ nhân 

dân  21 39 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 phần Tổ nhân 

dân 22 62 

1 phần Tổ nhân 

dân 27 18 

1 phần Tổ  nhân 

dân 29 34 

13 

Ấp Thới Tây 2  

(Tổ  nhân dân 17A, 23 

và 1 phần tổ nhân dân 

30) 

Tổ nhân dân 17A 129 

Ấp 13 351   Tổ nhân dân 23 78 

1 phần Tổ 30 144 

14 

Ấp Thới Tây 2  

(Tổ nhân dân 7, 8 và 1 

phần tổ  nhân dân 9, 1 

phần tổ nhân dân 28) 

Tổ nhân dân 7 144 

Ấp 14 352   
Tổ nhân dân 8 132 

1 phần Tổ 9 27 

1 phần Tổ 28 49 

15 

Ấp Thới Tây 2  

(Tổ  nhân dân 1, 2, 2A, 

3, 25, 1 phần tổ nhân 

dân 28 và tổ  nhân dân 

30) 

Tổ nhân dân 1 38 

Ấp 15 372   

Tổ nhân dân 2 56 

Tổ nhân dân 2A 114 

Tổ nhân dân 3 102 

Tổ nhân dân 25 13 

1 phần tổ nhân 

dân  28 12 

1 phần Tổ nhân 

dân 30 37 

16 

Ấp Thới Tây 2  

(Tổ 4, 5, 1 phần tổ nhân 

dân 6 , 20, 26, 1 phần tổ 

nhân dân 27) 

Tổ nhân dân  4 88 

Ấp 16 375   

Tổ nhân dân 5 64 

1 phần tổ nhân 

dân  6 35 

Tổ nhân dân 20 81 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tổ nhân dân 26 64 

1 phần tổ nhân 

dân 27 43 

17 

Ấp Thới Tây 2  

(Tổ nhân dân 10, 12 và 

1 phần các tổ nhân dân 

6; 13; 21; 29) 

1 phần Tổ nhân 

dân 6 35 

Ấp 17 350   

Tổ nhân dân 10 47 

Tổ nhân dân 12 104 

1 phần Tổ 13 9 

1 phần Tổ 21 71 

1 phần Tổ 29 84 

18 

Ấp Thới Tây 1  

(Tổ nhân dân 12, 13, 

14, 16, 21) 

Tổ nhân dân 12 65 

Ấp 18 364   

Tổ nhân dân 13 95 

Tổ nhân dân 14 79 

Tổ nhân dân 16 66 

Tổ nhân dân 21 59 

19 

Ấp Thới Tây 1  

(Tổ nhân dân 7, 8, 17, 

18, 20) 

Tổ nhân dân 7 83 

Ấp 19 398   

Tổ nhân dân 8 98 

Tổ nhân dân 17 67 

Tổ nhân dân 18 65 

Tổ nhân dân 20 85 

20 

Ấp Thới Tây 1 (1 phần 

tổ nhân dân 5, 6, 9, 10, 

11, 19) 

1 phần tổ nhân 

dân 5 
20 

Ấp 20 419   

Tổ nhân dân 6 91 

Tổ nhân dân 9 95 

Tổ nhân dân 10 77 

Tổ nhân dân 11 69 

Tổ nhân dân 19 67 

21 Ấp Thới Tây 1  Tổ nhân dân  2 95 Ấp 21 383   
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(Tổ nhân dân 2 đến tổ 

nhân dân  4,  14, 1 phần 

tổ nhân dân 5, 1 phần tổ 

7 ấp Tân Hòa) 

Tổ nhân dân  3 73 

Tổ nhân dân 4 71 

1 phần tổ nhân 

dân 7 ấp Tân Hòa 
13 

Tổ nhân dân 15 84 

1 phần tổ nhân 

dân 5 
47 

22 

Ấp Tân Hòa  

(Tổ  nhân dân 1, 2 của 

ấp Tân Hòa; và 1 phần 

các tổ nhân dân 11, 13, 

22 của ấp  

Thới Tây 2) 

Tổ nhân dân 1 96 

Ấp 22 357   

Tổ nhân dân 2 81 

Tổ nhân dân 11 

ấp Thới Tây 2 92 

1 phần Tổ nhân 

dân 13 ấp Thới 

Tây 2 68 

1 phần Tổ nhân 

dân số 22 ấp Thới 

Tây 2 20 

23 

Ấp Tân Hòa  

(Tổ nhân dân 3, 4, 5, 6, 

8, 9; 1 phần tổ  nhân 

dân 7 của ấp Tân Hòa;  

và Tổ nhân dân 1 của ấp 

Thới Tây 1) 

Tổ nhân dân 3 65 

Ấp 23 421   

Tổ nhân dân số 1 

ấp Thới Tây 1 75 

Tổ nhân dân 4 68 

Tổ nhân dân 5 30 

Tổ nhân dân 6 62 

1 phần tổ nhân 

dân 7 -Tân Hòa 34 

Tổ nhân dân 8 67 

Tổ nhân dân 9 20 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

10. Xã Thới Tam Thôn      

1 

Ấp Nam Thới 

( Tổ nhân dân 23, 24, 

25, 26, 27) 

Tổ nhân dân  23 87 

Ấp 1 394   

Tổ nhân dân  24 65 

Tổ nhân dân  25 77 

Tổ nhân dân  26 121 

Tổ nhân dân  27 44 

2 
Ấp Tam Đông 

(Tổ nhân dân 93, 94) 

Tổ nhân dân  93 318 
Ấp 2 402   

Tổ nhân dân  94 84 

3 

Ấp Tam Đông  

(Tổ nhân dân 95, 96, 

97, 98) 

Tổ nhân dân  95 72 

Ấp 3 376   
Tổ nhân dân  96 73 

Tổ nhân dân  97 100 

Tổ nhân dân  98 131 

4 

Ấp Tam Đông 

(Tổ nhân dân 99, 101, 

102, 113) 

Tổ nhân dân  99 164 

Ấp 4 473   
Tổ nhân dân  101 74 

Tổ nhân dân  102 82 

Tổ nhân dân  113 153 

5 
Ấp Tam Đông 

(Tổ nhân dân 100, 117) 

Tổ nhân dân  100 218 
Ấp 5 384   

Tổ nhân dân  117 166 

6 

Ấp Tam Đông 

(Tổ nhân dân 114, 115, 

116) 

Tổ nhân dân  114 218 

Ấp 6 497   Tổ nhân dân  115 199 

Tổ nhân dân  116 80 

7 

Ấp Tam Đông 

(Tổ nhân dân 103, 105, 

109, 110) 

Tổ nhân dân  103 136 

Ấp 7 493   
Tổ nhân dân  105 93 

Tổ nhân dân  109 171 

Tổ nhân dân  110 93 

8 
Ấp Tam Đông  

(Tổ nhan dân 111, 112) 

Tổ nhân dân  111 163 
Ấp 8 394   

Tổ nhân dân  112 231 

9 

Ấp Tam Đông 

(Tổ nhân dân 106, 107, 

108) 

Tổ nhân dân  106 191 

Ấp 9 384   Tổ nhân dân  107 113 

Tổ nhân dân  108 80 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

10 

Ấp Tam Đông 1 

(1 phần tổ nhân dân 142 

và Tổ nhân dân 104, 

155) 

1 phần Tổ nhân 

dân  142 

 (từ nhà số 78/2B 

đường TTT18 

đến nhà số 84/2Z 

hẻm TTT332, 

đường TTT18) 

54 

Ấp 10 385   

Tổ nhân dân  104 186 

Tổ nhân dân  155 145 

11 

Ấp Tam Đông 1 

(Tổ nhân dân 92, 1 phần 

Tổ nhân dân 142, 1 

phần Tổ nhân dân 139) 

Tổ nhân dân  92 116 

Ấp 11 395   

1 phần Tổ nhân 

dân  142 

 (từ nhà số 11/1B 

đường TTT18 

đến nhà số 97/2L, 

hẻm TTT332, 

đường TTT18) 

214 

1 phần Tổ nhân 

dân  139 

 (từ nhà số 216, 

hẻm Tô Ký 8, 

đường Tô Ký đến 

nhà số 11/1B 

đường Tô Ký) 

65 

12 

Ấp Tam Đông 1 

(1 phần Tổ nhân dân 

139 và Tổ nhân dân 

140, 141) 

1 phần Tổ nhân 

dân  139 

(từ nhà số 03 

đường Tô Ký đến 

nhà số 214 hẻm 

Tô Ký 8, đường 

Tô Ký) 

133 

Ấp 12 469   

Tổ nhân dân  140 146 

Tổ nhân dân  141 190 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

13 

Ấp Đông 

(Tổ nhân dân 143, 144, 

154) 

Tổ nhân dân  143 154 

Ấp 14 404   Tổ nhân dân  144 160 

Tổ nhân dân  154 90 

14 

Ấp Đông 

(Tổ nhân dân 145, 146, 

147, 148, 149) 

Tổ nhân dân  145 62 

Ấp 15 355   

Tổ nhân dân  146 30 

Tổ nhân dân  147 117 

Tổ nhân dân  148 81 

Tổ nhân dân  149 65 

15 

Ấp Đông 

(Tổ nhân dân 150, 151, 

152, 153) 

Tổ nhân dân  150 43 

Ấp 16 368   
Tổ nhân dân  151 104 

Tổ nhân dân  152 92 

Tổ nhân dân  153 129 

16 

Ấp Đông 

(Tổ nhân dân 157, 158, 

159, 162, 1 phần Tổ 

nhân dân 161) 

Tổ nhân dân  157 40 

Ấp 17 477   

Tổ nhân dân  158 141 

Tổ nhân dân  159 102 

Tổ nhân dân  162 134 

1 phần Tổ nhân 

dân 161 

 (từ nhà số 42/8E 

đường ấp Đông 4 

đến nhà số 161/3 

đường ấp Đông 3 

đến bãi đất trống) 

60 

17 

Ấp Đông 

(Tổ nhân dân 160, 164, 

1 phần Tổ nhân dân 

161) 

Tổ nhân dân  160 193 

Ấp 18 498   

1 phần Tổ nhân 

dân 161 

(từ nhà số 66/3E  

đường ấp Đông 4 

đến nhà số 22/7M 

đường ấp Đông 4-

4A) 

155 

Tổ nhân dân  164 150 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

18 
Ấp Đông 1 

(Tổ nhân dân 163, 165) 

Tổ nhân dân  163 213 
Ấp 19 457   

Tổ nhân dân  165 244 

19 

Ấp Đông 1 

(Tổ nhân dân 156, 166, 

170, 1 phần Tổ nhân 

dân 169) 

Tổ nhân dân  156 182 

Ấp 20 449   

Tổ nhân dân  166 175 

Tổ nhân dân  170 75 

01 phần tổ nhân 

dân 169 

(từ nhà số 61/2E 

đường Thới Tam 

Thôn 6 đến nhà 

số 189/5B đường 

Thới Tam Thôn 

6) 

17 

20 

Ấp Đông 1 

(Tổ nhân dân 167, 168, 

1 phần Tổ nhân dân 

169) 

Tổ nhân dân  167 108 

Ấp 21 455   

Tổ nhân dân  168 79 

01 phần Tổ nhân 

dân  169 

(từ nhà số 61/2R 

đường Thới Tam 

Thôn 6 đến nhà 

số không số, của 

hàng sắt Hà Nam, 

đường Nguyễn 

Ảnh Thủ, Thới 

Tam Thôn 6) 

268 

21 

Ấp Đông 1 

(Tổ nhân dân 176, 181, 

182, 1 phần Tổ nhân 

dân 179) 

Tổ nhân dân  176 105 

Ấp 22 390   

Tổ nhân dân  181 121 

Tổ nhân dân  182 140 

01 phần tổ nhân 

dân 179 

(từ nhà số 179/1K 

đến nhà số 

182/1F đường 

24 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

kênh Trần Quang 

Cơ) 

22 

Ấp Đông 1 

(Tổ nhân dân 174, 175, 

177, 178, 180, 1 phần 

Tổ nhân dân 179) 

Tổ nhân dân  174 107 

Ấp 23 494   

Tổ nhân dân  175 77 

Tổ nhân dân  177 87 

Tổ nhân dân  178 67 

Tổ nhân dân  180 66 

1 phần Tổ nhân 

dân  179 

(từ nhà số 179/4A 

đường ấp Đông 1-

2 đến nhà số đất 

trống đường vào 

trụ sở ấp) 

90 

23 

Ấp Đông 1 

(Tổ nhân dân 171, 172, 

173) 

Tổ nhân dân  171 126 

Ấp 24 354   Tổ nhân dân  172 127 

Tổ nhân dân  173 101 

24 
Ấp Tam Đông 2 

(Tổ 132, 133, 134, 135) 

Tổ nhân dân  132 126 

Ấp 25 449   
Tổ nhân dân  133 103 

Tổ nhân dân  134 87 

Tổ nhân dân  135 133 

25 

Ấp Tam Đông 2 

(Tổ nhân dân 130, 131, 

138) 

Tổ nhân dân  130 120 

Ấp 26 436   Tổ nhân dân  131 108 

Tổ nhân dân  138 208 

26 
Ấp Tam Đông 2 

(Tổ nhân dân 127, 129, 

Tổ nhân dân  129 254 
Ấp 27 397   

Tổ nhân dân  127 71 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 phần tổ nhân dân137, 

1 phần tổ nhân dân 126) 

 1 phần Tổ nhân 

dân  137 

(từ nhà số 1/5, 

đường Trịnh Thị 

Miếng đến nhà số 

không số, đường 

Thới Tam Thôn 

19) 

38 

 1 phần Tổ nhân 

dân  126 

(từ nhà số 75/5 

đường Thới Tam 

Thôn 19 đến nhà 

số 6/5 đường 

Nguyễn Thị 

Thảnh) 

34 

27 

Ấp Tam Đông 2 

(1 phần Tổ nhân dân 

137, 1 phần Tổ nhân 

dân 126, 1 phần Tổ 

nhân 136) 

1 phần Tổ nhân 

dân  137 

(từ nhà số131 

đường Thới Tam 

Thôn 16 đến nhà 

số 117/5 đường 

Thới Tam Thôn 

15) 

29 

Ấp 28 374   

1 phần Tổ nhân 

dân  126 

(từ nhà số 130 

đường Thới Tam 

Thôn 19 đến nhà 

số 44/4 đường 

Phạm Thị Giây) 

185 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 phần Tổ nhân 

dân  136 

 (từ nhà số 140/5 

đường Phạm Thị 

Giây đến nhà số 

117/5 đường Thới 

Tam Thôn 15) 

160 

28 

Ấp Tam Đông 2 

(1 phần Tổ nhân dân 

136 và Tổ nhân dân 

126) 

1 phần Tổ nhân 

dân  136 

(từ nhà số 139/5 

đường Nguyễn 

Thị Thảnh đến 

nhà số 139/H 

đường Nguyễn 

Thị Thảnh) 

203 

Ấp 29 475   
1 phần Tổ nhân 

dân  126 

(từ nhà số 110/5 

đường Phạm Thị 

Giây đến nhà số 

109/5 đường 

Nguyễn Thị 

Thảnh) 

272 

29 
Ấp Tam Đông 3 

(Tổ nhân dân 122, 125) 

Tổ nhân dân  122 137 
Ấp 30 490   

Tổ nhân dân  125 353 

30 

Ấp Tam Đông 3 

(1 phần Tổ nhân dân 

121 và Tổ nhân dân 

123, 124) 

1 phần Tổ nhân 

dân  121 

(từ nhà số: 56/5B, 

đường TTT14 

đến nhà số: 

23/5Q,  đường 

TĐ11) 

216 
Ấp 31 450   

Tổ nhân dân  123 169 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tổ nhân dân  124 65 

31 

Ấp Tam Đông 3 

Tổ nhân dân 118, 128, 1 

phần Tổ nhân dân 121) 

Tổ nhân dân  118 126 

Ấp 32 361   

Tổ nhân dân  128 149 

1 phần Tổ nhân 

dân  121 

 từ nhà số 25/5 

đường TTT14 

đến nhà số 

179/5W đường 

TTT14) 

86 

32 

Ấp Tam Đông 3 

(Tổ nhân dân119, 120, 

1 phần Tổ nhân dân 

121) 

Tổ nhân dân  119 112 

Ấp 33 372   

Tổ nhân dân  120 163 

1 phần Tổ nhân 

dân  121 

((từ nhà số 30/5 

đường TTT14 

đến nhà số 

280/5E, hẻm giáp 

ấp 6, xã Đông 

Thạnh, đường 

TĐ11) 

97 

33 

Ấp Trung Đông 1 

(Tổ nhân dân 57, 58, 

59, 64) 

Tổ nhân dân  57 58 

Ấp 34 375   
Tổ nhân dân  58 72 

Tổ nhân dân  59 133 

Tổ nhân dân  64 112 

34 

Ấp Trung Đông 1 

(Tổ nhân dân 61, 65, 

66, 67) 

Tổ nhân dân  61 68 

Ấp 35 360   
Tổ nhân dân  65 109 

Tổ nhân dân  66 61 

Tổ nhân dân  67 122 

35 

Ấp Trung Đông 1 

(Tổ nhân dân 60, 62, 

63) 

Tổ nhân dân  60 227 

Ấp 36 389   Tổ nhân dân  62 58 

Tổ nhân dân  63 104 



64 

 

STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

36 

Ấp Trung Đông 

(Tổ nhân dân 68, 74, 

75, 1 phần tổ 69) 

Tổ nhân dân  68 141 

Ấp 37 352   

1 phần Tổ nhân 

dân  69 

(từ nhà số 17/1 

hẻm Tam Đông 7, 

dường Thới Tam 

Thôn 9 đến nhà 

số 17/5B hẻm 

Tam Đông 8 

đường Thới Tam 

Thôn 9) 

60 

Tổ nhân dân  74 80 

Tổ nhân dân  75 71 

37 

Ấp Trung Đông 

(1 phần Tổ nhân dân 77 

và Tổ nhân dân 78, 79, 

80) 

1 phần Tổ nhân 

dân  77 

 (từ nhà số 24/7, 

hẻm TTT8-2, 

đường Nguyễn 

Thị Sáu đến nhà 

số 23/7N, hẻm 

TTT8-2, đường 

Nguyễn Thị Sáu) 

93 

Ấp 38 470   

Tổ nhân dân  78 123 

Tổ nhân dân  79 145 

Tổ nhân dân  80 109 

38 

Ấp Trung Đông 

( 1 phần Tổ nhân dân 

69,  1 phần Tổ nhân dân 

77 và Tổ nhân dân 71, 

72, 76) 

1 phần Tổ nhân 

dân  69 

(từ nhà số 21/3D 

hẻm Tam Đông 8, 

đường Thới Tam 

Thôn 9 đến nhà 

số 14/4N  đường 

Thới Tam Thôn 

32 Ấp 39 360   
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

9) 

Tổ nhân dân  71 75 

Tổ nhân dân  72 73 

Tổ nhân dân  76 72 

1 phần Tổ nhân 

dân  77 

(từ nhà số 24/7A 

hẻm TTT8-2, 

đường Nguyễn 

Thị Sáu đến nhà 

số23/9C, hẻm 

TTT8-2, đường 

Trịnh Thị Miếng) 

108 

39 
Ấp Trung Đông 

(Tổ nhân dân 70, 73) 

Tổ nhân dân  70 174 
Ấp 40 369   

Tổ nhân dân  73 195 

40 

Ấp Thới Tứ 1 

(Tổ nhân dân 36, 37, 

38) 

Tổ nhân dân  36 115 

Ấp 41 379   Tổ nhân dân  37 136 

Tổ nhân dân  38 128 

41 

Ấp Thới Tứ 1 

(Tổ nhân dân 33, 34, 

35) 

Tổ nhân dân  33 127 

Ấp 42 419   Tổ nhân dân  34 155 

Tổ nhân dân  35 137 

42 

Ấp Thới Tứ 1 

(Tổ nhân dân 29, 30, 

31, 32) 

Tổ nhân dân  29 147 

Ấp 43 381   
Tổ nhân dân  30 60 

Tổ nhân dân  31 85 

Tổ nhân dân  32 89 

43 

Ấp Thới Tứ 2 

(Tổ nhân dân 28, 39, 

40) 

Tổ nhân dân  28 155 

Ấp 44 362   Tổ nhân dân  39 70 

Tổ nhân dân  40 137 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

44 

Ấp Nam Thới 

(Tổ nhân dân 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22) 

Tổ nhân dân  15 57 

Ấp 45 475   

Tổ nhân dân  16 53 

Tổ nhân dân  17 55 

Tổ nhân dân  18 68 

Tổ nhân dân  19 64 

Tổ nhân dân  20 53 

Tổ nhân dân  21 51 

Tổ nhân dân  22 74 

45 

Ấp Nam Thới 

(Tổ nhân dân 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14) 

Tổ nhân dân  8 76 

Ấp 46 480   

Tổ nhân dân  9 69 

Tổ nhân dân  10 46 

Tổ nhân dân  11 81 

Tổ nhân dân  12 145 

Tổ nhân dân  13 36 

Tổ nhân dân  14 27 

46 

Ấp Nam Thới 

(Tổ nhân dân 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7) 

Tổ nhân dân  1 44 

Ấp 47 423   

Tổ nhân dân  2 23 

Tổ nhân dân  3 23 

Tổ nhân dân  4 41 

Tổ nhân dân  5 34 

Tổ nhân dân  6 63 

Tổ nhân dân  7 195 

47 

Ấp Thới Tứ 2 

(Tổ nhân dân 41và 1 

phần Tổ nhân dân 52) 

Tổ nhân dân  41 190 

Ấp 48 376   

1 phần Tổ nhân 

dân  52 

 (từ nhà số 16/15 

đường Trần Thị 

Bốc đến nhà số 

48/1 đường Bùi 

Thị Lùng) 

186 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

48 

Ấp Thới Tứ 

(1 phần Tổ nhân dân 50, 

1 phần Tổ nhân dân 42, 

Tổ 51, 1 phần Tổ nhân 

dân 43) 

1 phần Tổ nhân 

dân  50 

 (từ nhà số 14/9 

đường Trần Thị 

Bốc đến nhà số 

15/1 đường Trần 

Thị Bốc) 

50 

Ấp 49 357   

Tổ nhân dân  51 167 

1 phần Tổ nhân 

dân  42 

 (từ nhà số 17/15 

đường Thới Tứ 

1C đến nhà số 5/3 

đường Thới Tứ 

1C) 

100 

1 phần Tổ nhân 

dân  43 

(từ nhà số 17/24A 

đường Nguyễn 

Thị Sáu đến nhà 

số 17/20 đường 

Nguyễn Thị Sáu) 

40 

49 

Ấp Thới Tứ(1 phần Tổ 

nhân dân 43, 1 phần Tổ 

nhân dân 42 và Tổ nhân 

dân 44, 45) 

1 phần Tổ nhân 

dân  43(từ nhà số 

18/4 đường 

Nguyễn Thị Sáu 

đến nhà số 18/16 

đường Nguyễn 

Thị Sáu) 

50 

Ấp 50 351   

Tổ nhân dân  44 101 

Tổ nhân dân  45 80 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 phần Tổ nhân 

dân  42 

(từ nhà số 

17/17A, hẻm 

Thới Tứ 1, đường 

Thới Tứ 1C đến 

nhà số 131/4, 

hẻm Thới Tứ 1, 

đường Nguyễn 

Thị Nghé) 

120 

50 

Ấp Thới Tứ 

(Tổ nhân dân 46, 47, 1 

phần Tổ nhân dân 48) 

Tổ nhân dân  46 147 

Ấp 51 355   

Tổ nhân dân  47 123 

1 phần Tổ nhân 

dân  48 

(từ nhà số 21/10 

đường Nguyễn 

Thị Sáu đến nhà 

số 12/12 đường 

Trịnh Thị Miếng) 

85 

51 

Ấp Thới Tứ 

(1 phần Tổ nhân dân 48, 

1 phần Tổ nhân dân 50, 

1 phần Tổ nhân dân 45 

và Tổ nhân dân 49) 

1 phần Tổ nhân 

dân  48 

(từ nhà số 11/6 

đường Trần Thị 

Bốc đến nhà số 

14/10C đường 

Trần Thị Bốc) 

80 

Ấp 52 351   
Tổ nhân dân  49 201 

1 phần Tổ nhân 

dân  50 

từ nhà số 14/10 C 

đường Trần Thị 

Bốc đến nhà số 

14/20B đường 

30 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Nguyễn Thị 

Nghé) 

1 phần Tổ nhân 

dân  45 

từ nhà số 18/1 

đường Nguyễn 

Thị Nghé đến nhà 

số 19/22 đường 

Nguyễn Thị 

Nghé) 

40 

52 

Ấp Thới Tứ 2 

(1 phần Tổ nhân dân 52 

và Tổ nhân dân 53, 54, 

55) 

1 phần Tổ nhân 

dân  52 

(từ nhà số 4/10 

đường Bùi Thị 

Lùng đến nhà số 

2/10 đường 

Nguyễn Thị 

Ngâu) 

146 

Ấp 53 418   

Tổ nhân dân  53 139 

Tổ nhân dân  54 75 

Tổ nhân dân  55 58 

53 

Ấp Trung Đông 2 

(Tổ nhân dân 88, 89, 

90, 91) 

Tổ nhân dân  88 112 

Ấp 54 369   
Tổ nhân dân  89 72 

Tổ nhân dân  90 72 

Tổ nhân dân  91 113 

54 

Ấp Trung Đông 2 

(Tổ nhân dân 84, 85, 

86, 87) 

Tổ nhân dân  84 243 

Ấp 55 499   
Tổ nhân dân  85 88 

Tổ nhân dân  86 108 

Tổ nhân dân  87 60 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

55 

Ấp Trung Đông 2 

(Tổ nhân dân 56, 81, 

82, 83) 

Tổ nhân dân  56 91 

Ấp 56 393   
Tổ nhân dân  81 141 

Tổ nhân dân  82 82 

Tổ nhân dân  83 79 

11. Xã Đông Thạnh      

1 

ẤP 1 

(một phần Tổ nhân dân 

1, 2) 

Ấp 6 

 (một phần Tổ nhân dân 

13) 

Một phần Tổ 

nhân dân1 

(Từ nhà số 35 

Đặng Thúc Vịnh 

đến Trường TH 

Thới Thạnh 

đường Đặng 

Thúc) 

185 

Ấp 1 354   

Một phần Tổ 

nhân dân 2 

(Từ nhà số 327 

đường Đặng Thúc 

Vịnh đến nhà 

361/17 đường 

Nguyễn Thị Pha) 

96 

Một phần tổ 13 

(ấp 6) 

(Từ nhà số 335 

đường Đặng Thúc 

Vịnh đến nhà số 

447 đường Đặng 

Thúc Vịnh) 

73 

2 
ẤP 1 

(Tổ 15,16, một phần tổ 

Tổ nhân dân 15 78 
Ấp 2 352   

Tổ nhân dân 16 150 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

3, một phần tổ 6) 

Một phần tổ 3(Từ 

Trụ sở ấp 1 số 22 

đường ĐT 2-3 

đến nhà số 368/80 

đường ĐT 2-3) 

84 

Một phần Tổ 

nhân dân 6 

(Từ nhà số 366 

đường Đặng Thúc 

Vịnh đến Trụ sở 

ấp 1 số 22 đường 

ĐT 2-3) 

40 

3 

ẤP 1 

(Tổ nhân dân 7, 17, một 

phần tổ 5, 14, 6) 

Tổ nhân dân 7 123 

Ấp 3 355   

Tổ nhân dân 17 118 

Một phần Tổ 

nhân dân 5 

(Từ nhà số 386/8 

đường ĐT 1-5 

đến nhà số 3/24 

đường ĐT 2-3-1) 

27 

Một phần Tổ 

nhân dân 14 

(Từ nhà số 6/2 

Đường Đặng 

Thúc Vịnh đến 

nhà số 450/62 

đường Nguyễn 

Thị Ngâu) 

34 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Một phần tổ 6 

(Từ nhà số 3/11 

đường ĐT 1-5 

đến nhà số 3/20 

đường ĐT 3-2-1) 

53 

4 
ẤP 1(Một phần tổ 5, 

một phần tổ 14, tổ 8) 

Một phần tổ 5(Từ 

nhà số 3/78 

đường ĐT 2-3-1 

đến nhà số 3/10E 

đường Nguyễn 

Thị Điệp) 

64 

Ấp 4 356   
Một phần tổ 14 

(Khu trồng rau 

muống Bến Gò 

Trại (không có 

nhà) 

42 

Tổ nhân dân 8 250 

5 

ẤP 1 

(Tổ 4, 10, một phần tổ 

3, một phần tổ 9) 

Tổ nhân dân 4 145 

Ấp 5 354   

Tổ nhân dân 10 140 

Một phần tổ 3 

(Từ nhà số 4/27B 

đường ĐT 2-3 

đến nhà số 4/2B 

đường ĐT 2-3) 

19 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Một phần tổ 9 

(Từ nhà số 5/22 

đường Nguyễn 

Thị Điệp đến nhà 

số 5/65 đường 

Nguyễn Thị 

Điệp) 

50 

6 

ẤP 1 

(Một phần tổ 9, tổ 11, 

13) 

Một phần tổ 9 

(Từ nhà số 

5/33/21/1 đường 

Nguyễn Thị Điệp 

đến nhà số 5/45 

đường Nguyễn 

Thị Điệp) 

53 

Ấp 6 358   

Tổ nhân dân 11 157 

Tổ nhân dân 13 148 

7 
ẤP 1 

(Tổ 12, 18, 19) 

Tổ nhân dân 12 89 

Ấp 7 353   Tổ nhân dân 18 79 

Tổ nhân dân 19 185 

8 

Ấp 2 

(Một phần tổ 2 (ấp 1), 

Tổ 1, 2, 3, tổ 13) 

Một phần tổ 2 (ấp 

1) 

(Từ nhà số 323 

đường Đặng Thúc 

Vịnh đến nhà số 

4/6 đường Đặng 

Thúc Vịnh) 

10 

Ấp 8 355   

Tổ nhân dân 1 96 

Tổ nhân dân 2 97 

Tổ nhân dân 3 24 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tổ nhân dân 13 128 

9 
Ấp 2 

(tổ 4, tổ 5, tổ 14) 

Tổ nhân dân 4 195 

Ấp 9 355   Tổ nhân dân 5 67 

Tổ nhân dân 14 93 

10 

Ấp 2 

(Tổ 15, 16, 17, một 

phần tổ 7 (ấp 6)) 

Tổ nhân dân 15 80 

Ấp 10 351   

Tổ nhân dân 16 132 

Tổ nhân dân 17 106 

Một phần tổ 7 (ấp 

6) 

(Từ nhà 3/12  

đường ĐT 2-6 

đến nhà số 514/67 

cuối Đường ĐT3-

3) 

33 

11 
Ấp 2 

(Tổ 7, 18, 19) 

Tổ nhân dân 7 208 

Ấp 11 352   Tổ nhân dân 18 67 

Tổ nhân dân 19 77 

12 
Ấp 2 

(Tổ 9, 21, 22) 

Tổ nhân dân 9 101 

Ấp 12 353   Tổ nhân dân 21 116 

Tổ nhân dân 22 136 

13 
Ấp 2 

(Tổ 8, 11) 

Tổ nhân dân 8 255 
Ấp 13 352   

Tổ nhân dân 11 97 

14 
Ấp 2 

(Tổ 10, 20) 

Tổ nhân dân 10 190 
Ấp 14 351   

Tổ nhân dân 20 161 

15 
Ấp 2 

(Tổ 12, tổ 23) 

Tổ nhân dân 12 119 
Ấp 15 354   

Tổ nhân dân 23 235 

16 
Ấp 3 

(Tổ 1, 2, 3, MP tổ 4, 

Tổ nhân dân 1 63 
Ấp 16 359   

Tổ nhân dân 2 82 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

MP tổ 5) Tổ nhân dân 3 132 

một phần tổ 4 

(từ nhà số 4/26 

đường ĐT03 đến 

cuối đường chùa 

Bửu Minh, đến 

rạch Bà Mễn) 

59 

một phần tổ 5 

(Từ hộ số 44/17 

đường Võ Thị 

Đầy đến nhà số 

9/25 đường Đặng 

Thúc Vịnh, vào 

đường ĐT3 đến 

nhà số 3/4) 

23 

17 

Ấp 3 

MP tổ 4, MP tổ 5. tổ 6, 

tổ 7, MP tổ 12, MP tổ 

13) 

một phần tổ 4 

(từ nhà số  8/22B 

đường ĐT3A đến 

nhà số 7/27 

đường ĐT 3, đến 

rạch Bà Mễn.) 

23 Ấp 17 358   
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

một phần tổ 5 

(Từ nhà số 2/8A 

đường Đặng Thúc 

Vịnh đến nhà số 

10/7 đường Đặng 

Thúc Vịnh,  vào 

đường ĐT3 đến 

nhà số 3/6) 

66 

Tổ nhân dân 6 86 

Tổ nhân dân 7 91 

Một phần tổ 12 

(Từ hộ nhà số 

3/9C Đặng Thúc 

Vịnh đến nhà số 

9/9 Đặng Thúc 

Vịnh, đến đất 

Huỳnh Văn Bảy) 

52 

Một phần tổ 13 

(Từ đồng mã của 

hộ Nguyễn Thị 

Dùm địa chỉ 6/4 

đường DT03A 

đến Nguyễn Thị 

Nhẫm địa chỉ 

7/6B cuối đường 

DT03A đến rạch 

Bà Mễn.) 

40 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

18 

Ấp 3 

(Tổ 8, 14, một phần tổ 

13) 

Tổ nhân dân 8 111 

Ấp 18 353   

Tổ nhân dân 14 142 

Một phần tổ 13 

(Từ nhà số 

100/3/3 đường 

ĐT7,  đến đường 

ĐT7-1 và ĐT7-1-

1, đế hộ Trần Văn 

Hòa.) 

100 

19 

Ấp 3 

(Khu 367, một phần tổ 

11, một phần tổ 12, tổ 

20) 

Khu 367 154 

Ấp 19 359   

Một phần tổ 11 

(Từ nhà số 101 

Trịnh Thị Dối đến 

đất trống đầu 

đường ĐT347, 

đến cuối hẻm nhà 

Nguyễn Thị Cúc, 

đến nhà số 

145/57/21) 

19 

Một phần tổ 12 

(Từ công ty 

TNHH Minh Sáu 

đến nhà số 103 

Đặng Thúc Vịnh, 

đến nhà số 101/38 

Trịnh Thị Dối) 

38 

Tổ nhân dân 20 148 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

20 

Ấp 3 

(Một phần tổ 11, tổ 19, 

tổ 10) 

Một phần tổ 11 

(Từ nhà số 10/9 

Trịnh Thị Dối đến 

quán cà phê H88,  

đến nhà số146/5 

đường ĐT12) 

135 

Ấp 20 354   

Tổ nhân dân 19 97 

Tổ nhân dân 10 122 

21 

Ấp 3 

(Tổ 16, một phần tổ 17, 

một phần 15) 

Tổ nhân dân 16 250 

Ấp 21 353   

Một phần tổ 17 

(Từ bãi cát đến 

nhà số 86 Bùi 

Công Trừng, đến 

nhà số 87/6N, đến 

đất trống của hộ 

Trần Văn Mười) 

58 

Một phần tổ 15 

(Từ cạnh đất của 

ông Trần Văn 

Thảo địa chỉ 1/6 

đến rạch Bà Mễn) 

45 

22 

Ấp 3 

(Tổ 18, một phần tổ 15, 

tổ 9, một phần tổ 17) 

Tổ nhân dân 18 68 

Ấp 22 358   

Một phần tổ 15 

(Từ đồng mã cuối 

đường ĐT7-1-1, 

đến rạch Bà Mễn, 

đến góc nhà Phan 

văn Phước số nhà 

8/18) 

137 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tổ nhân dân 9 108 

Một phần tổ 17 

(Từ nhà số số 

5/29B  ĐT20A 

đến hộ Nguyễn 

Thị Phụng địa chỉ 

20/5A đường 

ĐT20.) 

45 

23 
Ấp 4 

(Tổ 1, 2, 3, 4, 5) 

Tổ nhân dân 1 68 

Ấp 23 364   

Tổ nhân dân 2 94 

Tổ nhân dân 3 62 

Tổ nhân dân 4 94 

Tổ nhân dân 5 46 

24 
Ấp 4 

(Tổ 6, 7, 8, 25) 

Tổ nhân dân 6 72 

Ấp 24 356   
Tổ nhân dân 7 71 

Tổ nhân dân 8 87 

Tổ nhân dân 25 126 

25 
Ấp 4 

(Tổ 9, 10, 11) 

Tổ nhân dân 9 109 

Ấp 25 361   Tổ nhân dân 10 101 

Tổ nhân dân 11 151 

26 
Ấp 4 

(Tổ 12, 14, 16) 

Tổ nhân dân 12 131 

Ấp 26 358   Tổ nhân dân 14 139 

Tổ nhân dân 16 88 

27 
Ấp 4 

(Tổ 13, 15, 19) 

Tổ nhân dân 13 118 

Ấp 27 358   Tổ nhân dân 15 125 

Tổ nhân dân 19 115 

28 
Ấp 4 

(Tổ 17, 18, 20) 

Tổ nhân dân 17 108 

Ấp 28 357   Tổ nhân dân 18 102 

Tổ nhân dân 20 147 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

29 
Ấp 4 

(Tổ 21, 22, 23, 24) 

Tổ nhân dân 21 77 

Ấp 29 362   
Tổ nhân dân 22 69 

Tổ nhân dân 23 78 

Tổ nhân dân 24 138 

30 
Ấp 5 

(Tổ 1, 2, 3, 19, 20) 

Tổ nhân dân 1 102 

Ấp 30 361   

Tổ nhân dân 2 128 

Tổ nhân dân 3 56 

Tổ nhân dân 19 39 

Tổ nhân dân 20 36 

31 
Ấp 5 

(Tổ 4, 5, 9, 10) 

Tổ nhân dân 4 67 

Ấp 31 356   
Tổ nhân dân 5 151 

Tổ nhân dân 9 73 

Tổ nhân dân 10 65 

32 
Ấp 5 

(Tổ 6, 7, 8, 21) 

Tổ nhân dân 6 86 

Ấp 32 351   
Tổ nhân dân 7 154 

Tổ nhân dân 8 54 

Tổ nhân dân 21 57 

33 
Ấp 5 

(Tổ 11, 12, 13) 

Tổ nhân dân 11 86 

Ấp 33 354   Tổ nhân dân 12 148 

Tổ nhân dân 13 120 

34 
Ấp 5 

(Tổ 14, 15, 16, 26, 27) 

Tổ nhân dân 14 60 

Ấp 34 352   

Tổ nhân dân 15 130 

Tổ nhân dân 16 82 

Tổ nhân dân 26 37 

Tổ nhân dân 27 43 

35 
Ấp 5 

(Tổ 17, 18, 28, 29) 

Tổ nhân dân 17 127 

Ấp 35 354   Tổ nhân dân 18 126 

Tổ nhân dân 28 48 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Một phần tổ 29 

(từ nhà số 41/49 

đến nhà số 221/71 

tổ 29) 

53 

36 
Ấp 5 

(Tổ 22, 23, 24, 25) 

Tổ nhân dân 22 101 

Ấp 36 353   
Tổ nhân dân 23 66 

Tổ nhân dân 24 64 

Tổ nhân dân 25 122 

37 
Ấp 5 

(Tổ 31, 32, 33) 

Tổ nhân dân 31 65 

Ấp 37 353   Tổ nhân dân 32 142 

Tổ nhân dân 33 146 

38 

Ấp 5 

(Tổ 30, 35, một phần tổ 

36, một phần tổ 29) 

Tổ nhân dân 30 184 

Ấp 38 352   

Tổ nhân dân 35 109 

Một phần tổ  36 

(từ nhà số 221/78  

đến  nhà số 

205/79 tổ 36) 

20 

Một phần tổ  29 

(từ nhà số 41/147 

đến nha2s ố 

221/200 tổ 29) 

39 

39 

Ấp 5 

(Tổ 34, một phần tổ 36, 

tổ 37, một phần tổ 40, 

tổ 41) 

Tổ nhân dân 34 65 

Ấp 39 354   

Một phần tổ 36 

(từ nhà số 221/76 

đến nhà số 205/73 

tổ 36) 

115 

Tổ nhân dân 37 73 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Một phần tổ 40 

(từ nhà số 

205/51A đến nhà 

số 205/53 tổ 40) 

26 

Tổ nhân dân 41 75 

40 

Ấp 5 

(Tổ 38, 39, một phần tổ 

40, một phần tổ 5 (ấp 

7)) 

Tổ nhân dân 38 83 

Ấp 40 353   

Tổ nhân dân 39 105 

Một phần tổ 40(từ 

nhà số 89  đến 

nhà số 89A tổ 40) 

107 

Một phần tổ 5 (ấp 

7) 

(từ nhà số 205/56 

8A đến nhà số 

205/56 tổ 5 ấp 7) 

58 

41 
Ấp 6 

(Tổ 1, 3, 18, tổ 6 (ấp 2)) 

Tổ nhân dân 1 95 

Ấp 41 351   

Tổ nhân dân 3 99 

Tổ nhân dân 18 77 

Tổ nhân dân 6 (ấp 

2) 
80 

42 
Ấp 6 

(tổ 7, 17) 

Tổ nhân dân 7 200 
Ấp 42 352   

Tổ nhân dân 17 152 

43 
Ấp 6 

(Tổ 8, 21) 

Tổ nhân dân 8 140 
Ấp 43 351   

Tổ nhân dân 21 211 

44 Ấp 6 Tổ nhân dân 12 167 Ấp 44 353   
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

(Tổ 12, một phần tổ 13) 
Một phần Tổ 13 

(449/40/87 

Nguyễn Thị Sáng 

đến 435 Nguyễn 

Thị Sáng 

186 

45 
Ấp 6 

(một phần tổ 13, tổ 22) 

Một phần Tổ 13 

(64 Nguyễn Thị 

Sáng đến 449/140 

Nguyễn Thị Sáng 

173 
Ấp 45 351   

Tổ nhân dân 22 178 

46 
Ấp 6 

(Tổ 23) 
Tổ nhân dân 23 350 Ấp 46 350   

47 

Ấp 6 

(Tổ 24, 25, một phần tổ 

 11) 

Tổ nhân dân 24 110 

Ấp 47 353   

Tổ nhân dân 25 128 

Một phần Tổ 11 

(Từ 110 Huỳnh 

Thị Nam đến giáp 

số 9/2 Nguyễn 

Thị Sáng 

115 

48 

Ấp 6 

(Một phần tổ 11, tổ 20, 

6) 

Một phần Tổ 11 

(Từ số 9/2 

Nguyễn Thị Sáng  

tới bờ kênh Trần 

Quang Cơ 

92 

Ấp 48 352   

Tổ nhân dân 20 158 

Tổ nhân dân 6 102 

49 
Ấp 6 

(Tổ 4, 5, 19) 

Tổ nhân dân 4 91 
Ấp 49 351   

Tổ nhân dân 5 174 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tổ nhân dân 19 86 

50 
Ấp 6 

(Tổ 2, 15, 16) 

Tổ nhân dân 2 124 

Ấp 50 352   Tổ nhân dân 15 117 

Tổ nhân dân 16 111 

51 
Ấp 6 

(Tổ 14, 2) 

Tổ nhân dân 14 311 
Ấp 51 351   

Tổ nhân dân 2 40 

52 
Ấp 6 

(Tổ 9, 10, tổ 1 (ấp 1)) 

Tổ nhân dân 9 198 

Ấp 52 352   

Tổ nhân dân 10 125 

một phần tổ 1 

(Ấp 1) 

(khu lò bò cuối 

hẻm ĐT 176 

(Hẻm nhánh 

đường Huỳnh Thị 

Na) 

29 

53 
Ấp 7 

(Tổ 11, 9, 3, 5) 

Tổ nhân dân 11 77 

Ấp 53 353   
Tổ nhân dân 9 119 

Tổ nhân dân 3 51 

Tổ nhân dân 5 106 

54 
Ấp 7  

(Tổ 7, 8, 13, 14) 

Tổ nhân dân 7 126 

Ấp 54 352   
Tổ nhân dân 8 77 

Tổ nhân dân 13 79 

Tổ nhân dân 14 70 

55 
Ấp 7 

(Tổ 1, 4, 6, 10, khu 2) 

Tổ nhân dân 1 65 

Ấp 55 351   

Tổ nhân dân 4 57 

Tổ nhân dân 6 58 

Tổ nhân dân 10 37 

Khu 2 134 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

56 
Ấp 7 

(Tổ 2, 12, khu 3) 

Tổ nhân dân 2 43 

Ấp 56 352   Tổ nhân dân 12 55 

Khu 3 254 

12. Xã Nhị Bình      

1 

Ấp 1 

(Tổ nhân dân 10, Tổ 

nhân dân 9) 

Tổ nhân dân 10 149 
 Ấp 1  356   

Tổ nhân dân 9 207 

2 

Ấp 1 (Tổ nhân dân 6, 

Tổ nhân dân 7, Tổ nhân 

dân 8) 

Tổ nhân dân 6 102 

Ấp 2 357   Tổ nhân dân 7 125 

Tổ nhân dân 8 130 

3 

Ấp 1 (Tổ nhân dân 4, tổ 

nhân dân  5, một phần 

tổ nhân dân 11) 

Tổ nhân dân 4 121 

Ấp 3 356   
Tổ nhân dân 5 138 

Một phần Tổ 

nhân dân 11 
97 

4 

Ấp 1 (Một phần tổ 2, 

một phần tổ 11, tổ nhân 

dân 12,  Tổ nhân dân 

13) 

Một phần Tổ 

nhân dân 2 
7 

Ấp 4 359   
Một phần Tổ 11 82 

Tổ nhân dân nhân 

dân 12 
135 

Tổ nhân dân  13 135 

5 

Ấp 1 (Một phần tổ nhân 

dân 1, một phần tổ nhân 

dân 2, tổ nhân dân 3) 

Một phần Tổ 

nhân dân 1 
89 

Ấp 5 353   Một phần Tổ 

nhân dân 2 
135 

Tổ nhân dân 3 129 

6 
Ấp 4 (Một phần tổ nhân 

dân 1 ấp 1 + một phần 

Một phần Tổ 

nhân dân 1 ấp 1 
89 Ấp 6 361   
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

tổ nhân dân 9, tổ nhân 

dân 10 ấp 4) 
Một phần Tổ 

nhân dân 9 
115 

Tổ nhân dân 10  157 

7 

Ấp 4 (Một phần tổ nhân 

dân 9, tổ nhân dân 8, 

một phần tổ nhân dân 

11) 

Một phần tổ nhân 

dân 9 
85 

Ấp 7 358   Tổ nhân dân 8 142 

 Một phần Tổ 

nhân dân 11 
131 

8 

Ấp 4 (Một phần tổ nhân 

dân 4, một phần tổ nhân 

dân 5, tổ nhân dân 6, tổ 

nhân dân 7, một phần tổ 

nhân dân 11) 

Một phần Tổ 

nhân dân 4 
86 

Ấp 8 362   

Một phần Tổ 

nhân dân 5 
5 

Tổ nhân dân 6 135 

Tổ nhân dân 7 130 

Một phần tổ nhân 

dân 11 
6 

9 

Ấp 4 (tổ nhân dân 1, tổ 

nhân dân 2, tổ nhân dân 

3,một phần  tổ nhân dân 

4, một phần tổ nhân dân 

5) 

Tổ nhân dân 1 68 

Ấp 9 356   

Tổ nhân dân 2 77 

Tổ nhân dân 3 82 

Một phần Tổ 

nhân dân 4 
35 

Một phần Tổ 

nhân dân 5 
94 

10 

Ấp 4 (tổ nhân dân 12, tổ 

nhân dân 13, tổ nhân 

dân 14, tổ nhân dân 15, 

tổ nhân dân 16, tổ nhân 

dân 17) 

Tổ nhân dân 12 65 

Ấp 10 355   

Tổ nhân dân 13 61 

Tổ nhân dân 14 55 

Tổ nhân dân 15 61 

Tổ nhân dân 16 52 
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STT 

Thực hiện sắp xếp Sau khi sắp xếp 

Ghi 

chú Tên Khu phố/Ấp cũ  
Tổ/Block/ 

ô khu vực 

Số hộ  

gia 

đình 

Tên Khu 

phố/Ấp 

mới 

Số hộ  

gia 

đình 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Tổ nhân dân 17 61 

11 

Ấp 3 (Tổ nhân dân 1, tổ 

nhân dân 2, tổ nhân dân 

3, tổ nhân dân 4, tổ 

nhân dân 5, tổ nhân dân 

6, tổ nhân dân 7) 

Tổ nhân dân 1 60 

Ấp 11 365   

Tổ nhân dân 2 49 

Tổ nhân dân 3 56 

Tổ nhân dân 4 46 

Tổ nhân dân 5 54 

Tổ nhân dân 6 38 

Tổ nhân dân 7 62 

12 

Ấp 3 (Tổ nhân dân 8, tổ 

nhân dân 9, tổ nhân dân 

10, tổ nhân dân 11) 

Tổ nhân dân 8 107 

Ấp 12 363   
Tổ nhân dân 9 91 

Tổ nhân dân 10 99 

Tổ nhân dân 11 66 

13 

Ấp 2 ( tổ nhân dân 6, tổ 

nhân dân 9, tổ nhân dân 

10) 

Tổ nhân dân 6 115 

Ấp 13 355   Tổ nhân dân  9 127 

Tổ nhân dân 10 113 

14 

Ấp 2 (một phần tổ nhân 

dân 2, một phần tổ nhân 

dân 5, tổ nhân dân 7, 

tổnhân dân  8) 

Một phần Tổ 

nhân dân 2 
57 

Ấp 14 358   
Một phần Tổ 

nhân dân 5 
72 

Tổ nhân dân 7 115 

Tổ nhân dân 8 114 

15 

Ấp 2 (Tổ nhân dân 1, tổ 

nhân dân 3, tổ nhân dân 

4, một phần tổ nhân dân 

2, tổ nhân dân 5) 

Tổ nhân dân 1 99 

Ấp 15 352   

Một phần Tổ 

nhân dân 2 
72 

Tổ nhân dân 3 58 

Tổ nhân dân 4 93 

Một phần Tổ 

nhân dân 5 
30 
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II. Các khu phố, ấp không thực hiện sắp xếp 

 

STT Tên Khu phố/Ấp cũ  

Số hộ  

gia 

đình 

Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) 

1. Thị trấn Hóc Môn 511   

1 Khu phố 6 511 

Địa giới hành chính ổn định phù hợp với 

tình hình thực tế hiện nay; đảm bảo về lịch 

sử, văn hóa; nhiều khu nhà trọ hiện hữu. 

 

- Tổng số khu phố, ấp trước khi sắp xếp   :  87 khu phố, ấp 

+ Số khu phố trước khi sắp xếp     :  08 khu phố 

+ Số ấp trước khi sắp xếp      :  79 ấp 

- Tổng số khu phố, ấp mới     : 362 khu phố, ấp 

+ Khu phố thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên   :   08 khu phố 

+ Ấp thành lập, chia tách, sáp nhập, đổi tên    : 353 ấp 

+ Khu phố giữ nguyên                                       :   01 khu phố 

+ Ấp giữ nguyên       :   00 ấp 

 


